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مة   المقد ِّ

وَا ِّ  ينَس قيَُّددددومِّ السَّددددم  ِّ الْعَددددالمَِّ  َ الْحَمْدددددُ للددددا رَ

دد ِّ  ددينَس بَاعِّ ددينَس مَدددبَ ِّرِّ الْددـخَلَاَِّقِّ أجَْمَعِّ وَالْأرََضِّ

سُدددددلِّ  مْ -الرُّ إِّلَدددددى  -صَدددددلوََاتاُُ وَسَدددددلَامُاُ عَلَددددديْهِّ

س  ينِّ مْ وَبيََددددانِّ شَددددرَاَِّ ِّ الددددد ِّ ددددداَيتَِّهِّ فِّينَه لِّهِّ
الْددددـمُكَلَّ

س أحَْمَددُ ُ  ينِّ حَا ِّ البَدرَاهِّ يَّةِّ وَوَاضِّ بِّالدَّلَََِّلِّ الْقطَْعِّ

ددنْ فَْ ددلِّاِّ عَلَددى جَمِّ  يدَ مِّ س وَأسَْدد لَاُُ الْددـمَزِّ دداِّ يدد ِّ نِّعمَِّ

. اِّ  وَكَرَمِّ

Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah, 

Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật. 

Đấng Tạo Hóa các tầng trời và trái 

đất, Đấng Thống Trị muôn loài, 

Ngài đã phái các Sứ Giả - So la wa 

tu hu wa sa la mu hu ‘a lai him – 

đến với loài người, để hướng dẫn 

và trình bày trước họ giáo luật tôn 

giáo bằng các bằng chứng dứt 

khoát, rõ ràng. Bề tôi tạ ơn Allah 

với tất cả ân điển của Ngài và khẩn 

cầu được ban bố thêm từ lòng 

rộng lượng của Ngài. 

اَ   ـ يَ  لَددداُ وَأشَْدددهَدُ ألَََّ إِّلَددد إِّلََّ اللددداُ وَحْددددَ ُ لََ شَدددرِّ

يمُ الْغَفَّددددارُس وَأشَْددددهَدُ أنََّ  ددددارُس الْكَددددرِّ دددددُ القهََّ الْوَاحِّ

لِّيلدُداسُ أفََْ ددلُ  َُ ددد ا عَبْدددُ ُ وَرَسُددولاُُ وَحَبِّيبدُداُ وَ مُحَمَّ

دزَةِّ  س الْمُعْجِّ يزِّ الْـمَخْلوُقِّينَس الْـمُكَرَمُ بِّالْقرُْآنِّ الْعزَِّ

ةِّ  رَّ ددددنِّينس وَبِّالسُّددددنَنِّ الْمُسْددددتمَِّ عَلَددددى تعََاقدُدددنِّ الس ِّ

د ِّ  ُُ بِّجَوَامِّ ينَس الْمَخْصُدو دِّ لْمُسْترَْشِّ الْمُسْتنَِّيرَةِّ لِّ

س صَددلوََاُ  اللدداِّ وَسَددلَامُاُ  ينِّ ددمِّ وَسَددمَاحَةِّ الددد ِّ الْكَلِّ

عَليَْدداِّ وَعَلَددى سَدداَِّرِّ النَّبِّـي ِّددـينَ وَالْددـمُرْسَلِّينَس وَآ ِّ 

الِّحِّ   ينَ.كُل ٍ وَسَاَِّرِّ الصَّ

Tôi tuyên thệ không có Thượng Đế 

đích thực ngoại trừ Allah duy nhất 

không có đối tác, Ngài là Đấng Duy 

Nhất, Đấng Thống Trị, Đấng Vinh 

Dự, Đấng Hằng Tha Thứ và tôi 

chứng nhận Muhammad là Nô Lệ, 

là Thiên Sứ, là người được Ngài 

yêu thương và là người cận kề 

Ngài, là ngươi tốt nhất trong toàn 

thể tạo vật, là người vinh dự được 

ban cho Qur’an cao quí, một phép 

màu trường tồn theo thời gian, với 

Sunnah của Người soi sáng cho 

những người muốn tìm chỉ đạo, 

nổi bậc bởi lời nói súc tích và tôn 

giáo dễ dàng, cầu xin Allah ban 

bình an và phúc lành cho Người và 

cho toàn thể Nabi và Thiên Sứ 
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khác và toàn thể người ngoan đạo. 

ا بعَْددُ  ِّ بْدنِّ أبَِّدي طَالِّدنٍس ه أمََّ ينَدا عَدنْ عَلِّدي  ِّ فَقَددْ رُو 

ِّْ بْدن جَبَدلٍس وَأبَِّدي  وَعَبْدِّ اللدا بْدنِّ مَسْدعوُدٍس وَمُعَدا

س وَابْدنِّ عُمَدرَس وَابْدنِّ عَبَّداوَس وَأنََدنِّ بْدنِّ  الدَّرْداَءِّ

 ِّ ي  يدٍ الْدـخُدْرِّ  ڤمَالٍِّ س وَأبَِّي هُرَيْدرَةسَ وَأبَِّدي سَدعِّ

ددددنْ طُددددرُقٍ  ددددينَن مِّ وَايَاٍ   أجَْمَعِّ كَثِّيددددرَاٍ  بِّددددـرِّ

عَاٍ ه أنََّ رَسُوَ  اللداِّ  ِّ ظِنَ ح»قَداَ :  صلى الله عليه وسلممُتنَوَ  ََ ح  ْ مَن

ثَظَ ن حبَعًَنَ  ح حنظ ندظ حأمَ   ْ ن ثًا حمظ ظِ ن ََ ح َْ ي بَعظ تظيحأرَ  عَلَىحأمَّ

ح ننننندَ ظحالِ فََ ننننن  ظ م  حفظنننننيح   اَحال فظيَ مَننننن ظ اللننننن  حثَننننني 

وَايَددةٍ: «وَال ع لمََنن  ظح نن بَعًَنَن  حاللنن  حففَظي»س وَفِّددي رِّ ح ا

: «عَ لظما  وَايَةِّ أبَِّدي الددَّرْداَءِّ حلَن  ح»س وَفِّي رِّ  ُ ن  َ وَك 

اِا ي حشَ فظعا حوَشَ ظ اَحال فظيَ مَ ظ وَايَدةِّ ابْدنِّ «ثَي  س وَفِّي رِّ

ح»مَسْعوُدٍ:  ظحأبَ نيَااظحال ََََّّن ظ حأَِّ   ْ ن حمظ نل  خ  قظيلَحلَ  :حان 

حَُ ننت  وَايَددةِّ ابْددنِّ عُمَددرَ: «شظ ك تظننَ حفظنننيح»س وَفِّددي رِّ

دَ ظحال ح م    ، ا ظححع لمََ  ظ َِ دَ ظحالشَُّ  م  دَحفظيح   شظ  َ  «.وَ

 

 

 

يفٌه وَإِّنْ  يٌ  ضَددعِّ وَاتَّفَدقَ الددـحُْفَّاعُ عَلَددى أنََّداُ حَدددِّ

 كَثرَُْ  طُرُقاُُ.

Chúng tôi ghi lại được từ Ali bin 

Abi Talib, ‘Abdullah bin Mas’ud, 

Mu’azd bin Jabal, Abu Ad-Darda, 

con trai của ‘Umar, con trai của 

‘Abbas, Anas bin Malik, Abu 

Huroiroh, Abu Sa’ed Al-Khudri - – 

Ro dhi yol lo hu ‘an hum – bằng 

nhiều đường truyền khác nhau, 

rằng Thiên Sứ đã nói: {Ai trong tín 

đồ của Ta lưu trữ được bốn 

mươi Hadith về vụ việc tôn giáo, 

họ sẽ được Allah phục sinh 

trong Ngày Phục Sinh cùng với 

những người chuyên giáo luật 

và ‘Ulama}, theo đường truyền 

khác ghi: {Được Allah phục sinh 

là người chuyên giáo luật, một 

‘Alim}, theo đường truyền của Abu 

Ad-Darda: {Trong Ngày Tận Thế, 

Ta là người biện hộ và là nhân 

chứng cho họ}, theo đường 

truyền của con trai Mas’ud: {Có lời 

bảo: Ngươi hãy vào Thiên Đàng 

bằng bất cứ của nào ngươi 

muốn}, theo đường truyền của 

con trai ‘Umar: {Họ được viết ân 

phước cùng nhóm ‘Ulama và 

được phục sinh cùng nhóm 

Shahid}. 

Các học giả chuyên Hadith đồng 

thống nhất đây là Hadith yếu mặc 

dù có rất nhiều đường truyền ghi 

lại Hadith này. 

َِّ مَددا لََ  ڤوَقَدددْ صَددنَّفَ الْعلُمََدداءُ  ااَ الْبَددا  ـ فِّددي هَدد
Theo đó, có rất nhiều ‘Ulama đã 

viết rất nhiều tác phẩm dựa theo 



40 Căn Bản & Các Quy Tắc Giáo Luật Islam      kiểm thảo bởi Tiến sĩ Haitham Sarhan   

 

(5) 
 

  ُ س فَددد وََّ دددنَ الْمُصَدددنَّفَا ِّ مَدددنْ عَلِّمْتدُدداُ يحُْصَدددى مِّ

ددُ بْدنُ  س مدُمَّ مُحَمَّ ِّ، صَنَّفَ فِّياِّ عَبْدُ اللاِّ بْدنُ الْمُبَدارِّ

س مدُدمَّ الْحَسَددنُ بْددنُ  بَّددانِّيُّ دديُّ الْعَددالِّمُ الرَّ أسَْددلَمَ الطُّوسِّ

س وَأبَدُو بكَْدرٍ  انَ سُفْيَ  يُّ س وَأبَوُ بكَْدرٍ اججُدرِّ  يُّ النَّسَوِّ

يمَ الْأصَْددفهََ  دددُ بْددن إِّبْددرَاهِّ س مُحَمَّ س وَالدددَّارَقطُْنِّيُّ انِّيُّ

نِّ   ـ حْمَددد مُس وَأبَدُددو نعَُددديْمٍس وَأبَدُددو عَبْددددِّ الرَّ وَالْحَددداكِّ

س وَأبَدُددو عُثمَْدددانَ  س وَأبَدُددو سَدددعْدٍ المَدددالِّينِّيُّ يُّ السُّدددلمَِّ

دد سالصَّ س  ابوُنِّيُّ يُّ دددٍ الْأنَْصَددارِّ وَعَبْدددُ اللدداِّ بْددنِّ مُحَمَّ

لَا  َُ ..س وَ دنَ وَأبَوُ بكَْدرٍ الْبيَْهَقِّديُّ َِّدقٌ لََ يحُْصَدوْنَ مِّ

ينَ. رِّ ِّ ُ َ ينَ وَالْمُتَ  مِّ  الْمُتقََد ِّ

ددينَ  وَقَدددْ اسْددتخََرُْ  اللدداَ تعََددالىَ فِّددي جَمْدد ِّ أرَْبعَِّ

ددةِّ الْأعَْددلَامِّ وَحُفَّدداعِّ  يث ا اقْتِّددداَء  بِّهَددؤُلََءِّ الْأََِّمَّ حَدددِّ

. سْلَامِّ  الْإِّ

chuyên đề này, tác phẩm đầu tiên 

tôi biết là của tác giả ‘Abdullah bin 

Al-Mubarak, rồi đến Muhammad 

bin Aslam Ot-Tusi một học giả tài 

ba, rồi đến Al-Hasan bin Sufyan 

An-Nasawi, Abu Bakar Al-Ajuri, 

Abu Bakar Muhammad bin 

Ibrahim Al-Osfahani, Ad-

Daruqutni, Al-Hakim, Abu Nu’eim, 

Abu ‘Abdur Rahman As-Sulami, 

Abu Sa’d Al-Malini, Abu ‘Uthman 

Os-Sobuni, ‘Abdullah bin 

Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar 

Al-Baihaqi… ngoài ra còn rất nhiều 

tác phẩm tương tự không liệt kê 

hết được. 

 

Tôi đã cầu xin Allah phù hộ trong 

việc chọn bộ sưu tầm bốn mươi 

Hadith bắt chước theo nhóm Imam 

uyên bác và các chuyên môn Islam. 

ي ِّ  وَقَدْ اتَّفقََ الْعلُمََداءُ عَلَدى جَدوَازِّ الْعمََدلِّ بِّالْدـحَدِّ

ااَ فَليَْنَ   ـ س وَمََ  هَ يفِّ فِّي فََ اَِّلِّ الْأعَْمَا ِّ ال َّعِّ

ه بَدلْ عَلَدى قوَْلِّداِّ  ي ِّ ااَ الْحَدِّ  ـ ي عَلىَ هَ  صلى الله عليه وسلماعْتِّمَادِّ

 : يحَةِّ ي ِّ الصَّحِّ َ م   ح»فِّي الْأحََادِّ ن حمظ  ِ ظِ  لظي بلَ ظغظحالشَّن 

َ ح: »صلى الله عليه وسلموَقوَْلدُداُ  س«لْغَاَِّددنَ ا نندَأاحَ ننمظ نندَحاللنن  حام  نَضَّ

عََ   َِ حكَمَ حَ مظ ا َِ حفأَنََّ  «.مَفَ لتَظيحفَيَعَ 

Giới ‘Ulama đã thống nhất việc 

được phép áp dụng theo Hadith yếu 

về mặt giá trị của việc hành đạo, tuy 

nhiên tôi không hề dựa vào Hadith 

này mà tôi dựa vào lời của Thiên Sứ 

– Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam – 

được ghi trong hai bộ Sahih: {Để 

người có mặt trong các ngươi 

truyền lại cho người vắng mặt}, 

và câu nói khác của Thiên Sứ – Sol 

lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam –: 

{Allah ban phước cho một 

người nghe được lời nói của Ta, 

hiểu nó và thực hiện dúng theo 

nó như họ đã nghe.} 
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دينَ فِّدي أصُُدو ِّ  نَ الْعلُمََداءِّ مَدنْ جَمَدَ  الْأرَْبعَِّ ممَُّ مِّ

س  ينِّ وَبعَُْ ددهُمْ فِّددي الْفدُدرُوبِّس وَبعَُْ ددهُمْ فِّددي الددد ِّ

س وَبعَُْ ددهُمْ فِّددي  هْدددِّ س وَبعَُْ ددهُمْ فِّددي الزُّ هَددادِّ الْجِّ

ددُ  َِّس وَبعَُْ هُمْ فِّي الْدـخُطَنِّس وَكُلُّهَدا مَقَاصِّ اجْداَ

يهَا. دِّ يَ اللاُ عَنْ قَاصِّ  صَالِّحَةٌ رَضِّ

Tuy nhiên, có ‘Ulama sưu tầm bốn 

mươi Hadith về căn bản tôn giáo, 

một số khác sưu tầm các nhánh của 

tôn giáo, một số khác sưu tầm về 

Jihad, một số khác sưu tầm về đời 

sống giản dị, một số khác sưu tầm về 

đạo đức và một số khác sưu tầm về 

các bài thuyết giảng, tất cả đều có 

định tâm tốt đẹp, cầu xin Allah hài 

lòng về toàn bộ định tâm đó. 

س  دداِّ ااَ كُل ِّ  ـ ددنْ هَدد ددينَ أهََددمَّ مِّ َُ جَمْددَ  أرَْبعَِّ وَقَدددْ رَأيَْدد

يد ِّ ْلَِّدَ س  لَةٌ عَلَدى جَمِّ ا مُشْدتمَِّ
يث  يَ أرَْبعَوُنَ حَدِّ وَهِّ

دددِّ  ددنْ قوََاعِّ يمَددةٌ مِّ دددةٌَ عَمِّ نْهَددا قَاعِّ يٍ  مِّ وَكُددلُّ حَدددِّ

س قَدددْ وَصَددفَاُ الْعلُمََدداءُ  ينِّ سْددلَامِّ  الددد ِّ بِّدد نََّ مَددداَرَ الْإِّ

سْددلَامِّ أوَْ ملُثُدُداُ أوَْ نحَْددوِّ  س أوَْ هُددوَ نِّصْددفُ الْإِّ عَليَْدداِّ

 ْلََِّ .

Tôi đã thấy một bộ sưu tập gồm 

bốn mươi tập kết toàn giáo điều 

quan trọng hơn tất cả, đó là bốn 

mươi Hadith bao gồm tất cả vụ 

việc đó, mỗi Hadith là một trong 

các qui tắc vĩ đại của tôn giáo được 

giới ‘Ulama mô tả nó như quỹ đạo 

của Islam, hoặc nó là một nửa hoặc 

một phần ba của Islam hoặc điều 

tương tự. 

اِّ ِّ   ـ مُ فِّدددي هَدددد دددينَ »مدُددمَّ ألَْتدَدددزِّ أنَْ تكَُددددونَ « الْأرَْبعَِّ

يحَيِّ الْ  يحَة س وَمُعْمَمُهَددا فِّددي صَددحِّ ِّ صَددحِّ ي  بخَُددارِّ

ه لِّيَسْدددهُلَ  ْْكُرُهَدددا مَحْاوُفَدددةَ الْأسََدددانِّيدِّ وَمُسْدددلِّمٍس وَأَ

نْتِّفَدابُ بِّهَدا إِّنْ شَداءَ اللداُ تعََدالىَس  فْمُهَا وَيعَدُمَّ الَِّ حِّ

هَا. ِّ ألَْفَاعِّ فِّي  َُ ٍَ فِّي ضَبْطِّ   ممَُّ أتُبِّْعهَُا بِّبَا

Bốn mươi Hadith này chọn lọc các 

Hadith Sahih và đa phần có trong 

hai bộ Sahih Al-Bukhari và Muslim, 

được tôi liệt kê lược bỏ đi phần 

đường truyền để dễ thuộc và mang 

lại hữu ích cho đa số tín đồ In Shaa 

Allah. 

اِّ ِّ   ـ فَ هَد رَةِّ أنَْ يعَْرِّ ُِّ نٍ فِّي اجْ ي لِّكُل ِّ رَاغِّ وَينَْبغَِّ

 َْ ددـمَا اشْددتمََلَ يددَ ه لِّ س  الْأحََادِّ ا ِّ مَّ ددنَ الْددـمُهِّ عَليَْدداِّ مِّ

يددددد ِّ  دددددنَ التَّنْبِّيددددداِّ عَلَدددددى جَمِّ وَاحْتدَددددوَْ  عَليَْددددداِّ مِّ

رٌ لِّمَنْ تدَبََّرَ ُ. س وَْلََِّ  عَاهِّ  الطَّاعَا ِّ

Đối với tất cả những ai mong 

muốn Đời Sau nên biết những 

Hadith này, khi mà chúng trình 

bày các trách nhiệm, những chú ý 

quan trọng về tất cả hình thức thờ 

phượng và điều đó quá rõ ràng 

dành cho người biết suy nghĩ. 
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ددي  ي ِّ يس وَإِّليَْدداِّ تفَْوِّ يمِّ اعْتِّمَددادِّ وَعَلَددى اللدداِّ الْكَددرِّ

يس وَلَدداُ الْددـحَمْدُ وَالن ِّعْمَددةسُ وَبِّدداِّ التَّوْفِّيددقُ  وَاسْددتِّنَادِّ

صْمَةُ.  وَالْعِّ

Tôi chọn lấy Allah Rộng Lượng làm 

điểm nương tựa của tôi, tôi ủy thác 

và trông cậy vào Ngài, mọi lời tuyên 

dương và ân điển là của Ngài, và 

Ngài ban cho sự thành công và 

không sai sót. 

 

  الحدي  الأوَّ 

نِّينَ أبَِّدددي حَفْدددٍ  عُمَدددرَ بْدددنِّ  يدددرِّ الْدددـمُؤْمِّ عَدددنْ أمَِّ

 َِّ َُ رَسُوَ  اللاِّ  هڤالْـخَطَّا عْ يَقدُوُ :  صلى الله عليه وسلمقَاَ : سَمِّ

حمَن ح» ا  ندظ حام  ،حوَإظنَّمَن حلظم نل ظ حب لَ ظيناَّ ،ظ  ُ مَن  عَ  إظنَّمَ حالْ 

حوَرَ  نيلظ ظ ح دَه ن  حإظلَنىحاللن ظ  َّ ظِ ح  ُ حكَ نَن  ْ نَيَى،حفمََن

َّدَه نننن  حإظلَننننىح ححاللنننن ظحفَ ظ  ُ حكَ نَنننن  ْ ،حوَمَنننن وَرَ  ننننيلظ ظ

َ نن  ح َ مظ   نندَأَ  حثَ حام  ننيب َ  حأوَظ ظَ دَه نن  حإظلَننىحن ن يَنن حث   َّ ظِ

َِ جَدَحإليَ  ظح دَه   حإلىحمَ ح  َّ  «.فَ ظ

Lãnh đạo nhóm người có đức tin, 

cha của Hafsoh, ông ‘Umar bin Al-

Khattab – Ro dhi yol lo hu ‘an hu – 

kể: Tôi đã nghe Thiên Sứ - Sol lol lo 

hu ‘a lai hi wa sal lam – nói: {Quả 

thật, mọi hành vi đều xuất phát 

từ định tâm và tất cả mỗi người 

chỉ có được điều mình đã định 

tâm. Theo đó, ai (đã định tâm) di 

cư vì Allah và vì Thiên Sứ của 

Ngài thì sự di cư đó được Allah 

và Thiên Sứ của Ngài đón nhận 

và ai (đã định tâm) di cư chỉ vì 

lợi ích trần gian hoặc chỉ để 

được cưới vợ thì họ chỉ được 

hưởng những gì đã định tâm 

trong cuộc di cư đó.} 

ددد بْددنِّ  مِّينَ أبَدُدو عَبْدددِّ اللدداِّ مُحَمَّ رَوَا ُ إِّمَامَددا الْددـمُحَد ِّ

يل بْن  زْبَداْ إِّسْمَاعِّ يرَة بْدن برَْدِّ يم بِّدن الْدـمُغِّ إِّبْدرَاهِّ

س وَأبَدُدو الْددـحُسَيْنِّ مُسْددلِّمُ بْددنُ  يُّ الْددـجُعْفِّي  الْبخَُددارِّ

يُّ فِّددي  يُّ النَّيْسَددابوُرِّ ا ِّ بْددنِّ مُسْددلِّمٍ الْقشَُدديْرِّ الْددـحَجَّ

مَا» يحَيْهِّ اللَّددددايَْنِّ هُمَددددا أصََددددح  الْكُتدُدددنِّ « صَددددحِّ

.  الْـمُصَنَّفَةِّ

Hadith do hai Imam chuyên 

Hadith, ông Abu ‘Abdullah, 

Muhammad bin Isma’il bin 

Ibrahim bin Al-Mughiroh bin 

Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fi và 

Abu Al-Husain, Muslim bin Al-

Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-

Naisaburi ghi trong hai bộ Sahih 

của hai Imam, đây là hai quyển 

Sahih được công nhận là hai quyển 

Hadith chính xác nhất trong lĩnh 
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vực Hadith. 

 

  الحدي  الثَّاني

نْددَ  ڤعَنْ عُمَرَ  اه قَاَ : بيَْنمََا نحَْنُ جُلدووٌ عِّ أيَْ  

ْْ طَلَددَ  عَليَْنَددا رَجُددلٌ  صلى الله عليه وسلمرَسُددو ِّ اللدداِّ  ْاََ  يَددوْمٍه إِّ

س لََ  يدُ سَددوَادِّ الشَّعْددـرَِّ َِّس شَدددِّ يدُ بيََددالِّ الث ِّيَددا شَدددِّ

ن ددا أحََدددسٌ  فدُداُ مِّ س وَلََ يعَْرِّ يدُدرَع عَليَْدداِّ أمَدَدرُ السَّددفرَِّ

فَ سَْددنَدَ رُكْبتَيَْدداِّ إِّلَددى  هصلى الله عليه وسلمإِّلَددى الن بِّددي   نَ حَتَّددى جَلَدد

س وَوَضََ  كَ  .رُكْبتَيَْاِّ ايَْاِّ  فَّيْاِّ عَلىَ فخَِّ

Cũng do ông ‘Umar – Ro dhi yol lo 

hu ‘an hu – kể: Trong khi chúng tôi 

đang ngồi cùng Thiên Sứ - Sol lol lo 

hu ‘a lai hi wa sal lam – bổng có 

một người đàn ông xuất hiện trong 

bộ quần áo trắng tinh, tóc đen 

mượt, ở ông ấy không có dấu hiệu 

là khách từ xa đến và không ai 

trong chúng tôi biết ông ta là ai. 

Ông ta đến ngồi đối diện với Thiên 

Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam 

– mông đặt lên hai bàn chân, hai 

đầu gối thì chạm vào hai đầu gối 

Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa 

sal lam – đôi bàn tay thì đặt lên hai 

đùi  

 

ه فَقَدداَ   سْددلَامِّ بِّرْنِّددي عَددنِّ الْإِّ ُْ دددهُ أَ وَقَدداَ : يددا مُحَمَّ

ح: »صلى الله عليه وسلمرَسُوُ  اللاِّ  حإظلَن َحإظلََّّ حألَََّّ َِ  َ حهشَ  لََا :حأنَ  ظ   الْ 

نلََ َ، ََّ ،حوَه فظنيَ حال حاللن ظ  ُ اِاحرَ  ي َ مَ حم   الل  ،حوَأنََّ

هظيَح حوَه ؤ  َُ حال بيَ  جَّ َ ياَحرَمَضَ نَ،حوَهَ   كَ  َ،حوهَ الزَّ

حَ نننبظيلَاححنظحإظح ننن ظ حإظليَ  َُ َْع  نننتَ ه «ا   ََ س قَددداَ : صَدددددقَْ

قاُُ! بْنَا لَاُ: يَسْ لَاُُ ويصَُد ِّ  فعَجَِّ

rồi nói: “Hỡi Muhammad! Hãy nói 

cho ta biết Islam là gì?” Thiên Sứ - 

Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam – 

đáp: {Islam là anh tuyên thệ câu 

chứng ngôn Laa i laa ha il lol loh 

wa an na Muhammad ro su lul 

loh, duy trì lễ Salah, xuất Zakat, 

nhịn chay Ramadan và hành 

hương Hajj nếu có khả năng thì 

hãy tìm đường đến đấy.} Nghe 

xong thì người đàn ông nói: 

“Ngươi đã nói thật.” Ông ‘Umar kể: 

Chúng tôi lấy làm ngạc nhiên vì 

ông ta hỏi rồi tự xác nhận là sự 

thật.   
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س قَدداَ :  يمَددانِّ بِّرْنِّي عَددنِّ الْإِّ ُْ َ ح»قَدداَ : فَدد  َْ مظ حه ننؤ  أنَ 

،ح ندظ خظ حار  اظ حوَال يَني  حوَر   نلظ ظ حوَك ت بظن ظ حوَمَلََئظمَتظن ظ بظ لل ظ

حخَي دظح َِرظ حبظ ل فَ َْ مظ هظحوَه ؤ  .«هظحوَشَدَّ ََ  س قَاَ : صَدقَْ

Người đàn ông nói tiếp: “Ngươi 

hãy nói cho ta biết về đức tin.”  

Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa 

sal lam – đáp: {Là anh tin tưởng 

nơi Allah, nơi các Thiên Thần 

của Ngài, nơi các Kinh Sách của 

Ngài, nơi các Sứ Giả của Ngài, 

nơi Ngày Cuối Cùng và anh tin 

định mệnh tốt xấu đều do Allah 

an bày.} người đó nói: Ngươi đã 

nói thật. 

س قَدداَ :  حْسَددانِّ بِّرْنِّي عَددنِّ الْإِّ ُْ َ َِح»قَدداَ : فَدد  حهعَ ب نن أنَ 

حهدََاه حفإَظنَّ  حثَدَاكحَ  ْ حهمَ  حلَ    «.الل َحكَأنََّكَحهدََاه ،حفإَن 

Người đàn ông tiếp: “Ngươi hãy 

nói cho ta biết về tính Ehsan.” 

Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa 

sal lam – đáp: {Là anh tôn thờ 

Allah như thể nhìn thấy Ngài, 

nếu như không nhìn thấy Ngài 

thì quả thật Ngài luôn nhìn thấy 

anh.}  

بِّرْنِّي  ُْ َ . قَدددداَ : قَدددداَ : فَدددد  مَنننن ح»عَددددنِّ السَّدددداعَةِّ

حالسَّ ئظلظح َْ لََ حمظ َ َ  حبظأعَ  حعَ  ُ و ؤ   «.ال مَس 

Người đàn ông tiếp: “Ngươi hãy 

báo cho ta biết khi nào sẽ tận thế?” 

Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa 

sal lam – đáp: {Tôi không biết, 

vấn đề đó người hỏi biết rõ hơn 

tôi.}  

بِّرْنِّي عَدددنْ أمََارَتِّهَددداس ُْ َ َِح»قَددداَ :  قَددداَ : فَددد  ننن حهلَظ أنَ 

َِنن  حَال ع نندَا حَال عَ لَنن حَ حهنَندَىحال    مََنن  حرَبَّتََ نن ،حوَأنَ  الْ 

َ يَ نظح َْ وَل ينَحفظيحال ب  َ حثتَ عَ َ حالشَّ  ظ  «.رظ

Người đàn ông tiếp: “Ngươi hãy 

báo cho tôi biết các dấu hiệu để 

nhận biết về nó.” Thiên Sứ - Sol lol 

lo hu ‘a lai hi wa sal lam – đáp: 

{Việc nữ nô lệ sinh ra chủ của 

mình, rồi Người sẽ thấy những 

người chân không giầy, thân 

không quần áo, những người 

nghèo khổ không có gì để ăn, 

những người chăn cừu lại tranh 

nhau xây dựng nhà cao tầng.}  
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َُ مَلِّيمدداس مدُدمَّ قَدداَ :  ،ح»مدُدم  انْطَلَددق. فَلبَِّثدد ثَنن حع مَنند 

حالسَّننن ئظل   ظْ ِّحمَننن رظ  ِ :حاللننن  حوَرَ  نننيل   ح«حأهَنَنن  ُ ننن ق ل 

:ح َُ لَنننن  احقَنننن  ح»أعَ  م نننن   ثننننل ،حأهَنَننن ك   حث علَظ م  ب دظ فإَظنَّنننن  حجظ

ثََم   ح  «.نظ

 

 

 رَوَا ُ مُسْلِّمٌ.

‘Umar kể tiếp: Rồi người đó ra đi, 

sau thời gian dài, Thiên Sứ - Sol lol 

lo hu ‘a lai hi wa sal lam – hỏi tôi: 

{Hỡi ‘Umar, ông có biết người 

hỏi đó là ai không?} ‘Umar đáp: 

chỉ có Allah và Thiên Sứ của Ngài 

mới biết. Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a 

lai hi wa sal lam – tiếp: {Đấy là 

Jibril đã đến với các anh để dạy 

các anh về tôn giáo của các anh.}  

Do Muslim ghi. 

 

  الحدي  الثَّال 

ن عَبْدِّ اللاِّ بْدنِّ عُمَدرَ ْبْدنِّ   ـ حْمَ وَعَنْ أبَِّي عَبْدِّ الرَّ

 ]َِّ َُ رَسُوَ  اللا  هڤالخَطَّا عْ يَقوُُ :  صلى الله عليه وسلمقَاَ : سَمِّ

ظيَحالْ  الَا حعَلَىح» حبَ  حإلَن َحإظلََّّ ن::حشَنَ  نَ ظحألَََّّ خَم 

ح ِ هحور  ننننيل ،حوَإظقَنننن اظ نننن اِاحعب  نننن َ مَّ حم  اللنننن حوَأنََّ

حال لََ ظ،حوَإظثتنَ  ظ ََّ كَن  ظ،ال ححزَّ اظ ،حوَوَني  ظُ ن حال بيَ  نجظ  ََ وَ

انَ رَمَض ََ.» 

 

يُّ وَمُسْلِّمٌ.  رَوَا ُ الْبخَُارِّ

Cha của Abdur Rahman, ông 

‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-

Khattab – Ro dhi yol lo hu ‘an hu 

ma – kể: Tôi đã nghe Thiên Sứ - Sol 

lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam – nói: 

{Islam được dựng trên năm nền 

tảng: Lời chứng ngôn Laa i laa 

ha il lol loh và Muhammad ro su 

lul loh, duy trì lễ Salah, xuất 

Zakat, hành hương Hajj và nhịn 

chay Ramadan.}  

Do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

 

اب    الحدي  الرَّ

نِّ عَبْددِّ اللدا بْدنِّ مَسْدعوُدٍ   ـ حْمَد  هڤعَنْ أبَِّي عَبْدِّ الرَّ

قُ  صلى الله عليه وسلمقَددداَ : حَددددَّمنََا رَسُدددوُ  اللدددا  دددادِّ وَهُدددوَ الصَّ

ح»الْـمَـصْدوُق:  ظْ ن  ْ حخَل ف   حفظنيحبَ مَ   حث َّ  ك    َِ ََ حأَ إنَّ

ً لَحذلَظكَ،حث ن َّح حعَلفََ احمظ حثَم ين  ما ،حث  َّ حثَي  َْ ي بَعظ حأرَ  أ م ظ ظ

Ông ‘Abdullah bin Mas’ud – Ro dhi 

yol lo hu ‘an hu – kể: Thiên Sứ - Sol 

lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam – kể 

cho chúng tôi nghe và Người là 

luôn nói lời đúng thật nhất: {Quả 

thật, mỗi người trong các người 
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حم ح ننةَ احثَم ننين  ،ححض  ننامَلَك  َ ننل حال  حث د  ننكَ،حث نن َّ ً ننلَحذلَظ مظ

:ح بَ ظحكَلظمَننن ،  حبظنننأرَ  مَد  ،حوَث نننؤ  َْ و حالننندُّ حفظيننن ظ َ ِ ف  فيََننن

،ح قظنننن ظ حبظمَت نننن ظحرظ   حأاَ  ،حوَشَننننفظي  نننن ظ ،حوَعَمَلظ نننن ظ وَأجََلظ

حليََع مَنل ح ك    َِ ن ََ حأَ ه  حإظنَّ ِّحلََّحإظلَ َحغَي د  ٌِ،حفَيحالَّذظ ي َ عظ

حال ح لظ  ِ حأَ ،بَعمََلظ تَّىحمَن حثَم نينَحبيَ ََن  حوَبيَ َََ ن ححاََََّّ ظ ََ

ح ،حفيََع مَننل حبظعمََننلظ تنَن ا  حال مظ نن ظ حعَليَ  ننبظ   رَاعٌ،حفيََس  حذظ إظلََّّ

حالََّنن ننلظ  ِ حأَ حليََع مَننل حبَعمََننلظ ك    َِ نن ََ حأَ ل َ  ،حوَإظنَّ خ   ِ حفيََنن  رظ

رحَ حذظ تَّىحمَ حثَم ينَحبيَ ََ  حوَبيَ َََ  حإظلََّّ ََ ح حالََّ رظ لظ  ِ حاعٌ،أَ

ح ننننلظ  ِ حأَ ،حفيََع مَننننل حبظعمََننننلظ تنننن ا  حال مظ نننن ظ حعَليَ  ننننبظ   فيََس 

ل َ   خ   ِ ،حفيََ  «.ال اََََّّ ظ

 

 

 

 

 

 

 

ِّ وَمُسْلِّ  ي   مٌ.رَوَا ُ الْبخَُارِّ

đều được hình thành trong bụng 

mẹ bốn mươi ngày đầu chỉ là 

giọt máu, bốn mươi ngày kế tiếp 

là hòn máu đặc (có dạng hình 

con đĩa), bốn mươi ngày kế tiếp 

là phôi thai. (Khi đã đủ bốn 

tháng) có một Thiên Thần được 

cử phái đến để thổi linh hồn vào 

bào thai và cập nhật tiền định 

cho bào thai đó bốn điều, gồm: 

Bổng lộc, tuổi thọ, việc làm và 

được hạnh phúc hoặc bị bất 

hạnh. Ta thề bởi Thượng Đế 

đích thực mà không có ai khác 

ngoài Ngài rằng: Có người trong 

các người luôn làm việc làm của 

nhóm người Thiên Đàng (thể 

hiện bề ngoài cho mọi người 

thấy) cho đến khi (cái chết) cách 

y khoảng một cánh tay thì quyển 

sổ định mệnh lại an bày cho y 

làm hành động của nhóm người 

Hỏa Ngục rồi y làm điều đó thế 

là y sa vào Hỏa Ngục; và có 

người trong các người luôn làm 

hành động của nhóm người Hỏa 

Ngục cho đến khi (cái chết) cách 

y khoảng một cánh tay thì quyển 

sổ định mệnh lại an bày cho y 

làm hành động của nhóm người 

Thiên Đàng rồi y làm điều đó thế 

là y được vào Thiên Đàng.}  

Do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

 

  الحدي  الخامن

نِّينَ أمُ ِّ عَبْدِّ اللاِّ عَاَِّشَدةَ  :  هڤعَنْ أم ِّ الْمُؤْمِّ َْ  Mẹ của những người có đức tinقَالَد
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ذاح: »صلى الله عليه وسلمقَاَ  رَسُوُ  اللاِّ  نَ حِناذ دظ َِثَحفظيحأمَ   َ حأَ  ْ مَ

يَحرَن ح َ   حفَ    «.مَ حليَ َ:حمظ

 

 رَوَا ُ الْبخَُاريُّ وَمُسْلِّمٌ.

Ummu ‘Abdullah, ‘A-ishah – Ro dhi 

yol lo hu ‘an ha – thuật lại lời 

Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa 

sal lam –: {Ai tạo ra cái mới trong 

vụ việc này của Ta (tức trong 

Islam), điều vốn không có trong 

tôn giáo thì việc làm đó bị từ 

chối (chấp nhận).}  

Do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

وَايَددةٍ لِّمُسْددلِّمٍ: وَفِّددي  حلَنني َ:ح»رِّ ننلَحعَمَننلَا حعَمظ  ْ مَنن

يَحرَن ح نَ حفَ   د  حأمَ  يُّ «عَليَ  ظ  .س وَقَدْ عَلَّقهََا الْبخَُارِّ

Theo đường truyền khác của 

Muslim Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a 

lai hi wa sal lam – nói: {Ai làm 

điều gì đó mà không tuân theo 

chỉ đạo của Ta thì việc làm đó bị 

từ chối (chấp nhận).} Al-Bukhari 

đã ghi chú Hadith này. 

 

  الحدي  السَّادو

دديرٍ  قَدداَ :  هڤعَددنْ أبَِّددي عَبْدددِّ اللدداِّ النُّعْمَددانِّ بْددنِّ بَشِّ

َُ رَسُدددوَ  اللدددا  عْ ح»يَقدُددوُ :  صلى الله عليه وسلمسَدددمِّ َُ ننناَ لََ حال  إظنَّ

،ح ٌْ ننننناَ دَااَحبَننننني ظ حال  ،حوإظنَّ ٌْ نننننيرٌحبَننننني ظ مَننننن حأ م  وَبيَ ََ  

ح ظْ ،حفمََنن ظَ حالََّن  َْ ن حكًَظيندٌحمظ َّْ ن نتبَظَ  ٌ،،حلََّحثَع لمَ    ش  م 

حفَح ظِحاهَّفَننىحالشُّننب َ  ،ظ ،ححفَنن نن ظ ،ظ د  حوَعظ ثَظنن ظ ظِ ننتبَ دَأحَلظ ا  

نناَ دَااظ ح حوَقَننَ حفظننيحال  حوَقَننَ حفظننيحالشُّننب َ  ،ظ  ْ وَمَنن

هنَ حثَد  حأنَ  نك  مَى،حث يشظ حال ظ َُ ي  ََ عَىح يحثَد  اعظ َ حكَ لدَّ

مَنننىح ظَ ح ننى،حألَََّحوَإظنَّ ما ظَ ح نننك  حمَلظ حلظم ننل ظ ،حألَََّحوَإظنَّ فظينن ظ

ن حفظيحال  م   ،حألَََّحوَإظنَّ حمََ  رظ ظِحالل ظ نةَ ا،حإظذاَححاََّسَ ض  م 

َِح حفَسَنن  ،َِ ِ حك لُّنن  ،حوَإظذاَحفَسَنن نناََّسَ حوَننللََحال   ُ وَننلََ 

يَحال فلَ   ح ظِ ِ حك لُّ  ،حألَََّحوَ  «.ال اََّسَ

Cha của ‘Abdullah, ông An-Nu’man 

bin Bashir – Ro dhi yol lo hu ‘an hu 

– kể: Tôi đã nghe Thiên Sứ - Sol lol 

lo hu ‘a lai hi wa sal lam – nói: 

{Chắc chắn, điều Halal (được 

phép) đã trình bay rõ ràng và 

điều Haram (bị cấm) cũng đã 

trình bày rõ ràng. Tuy nhiên, 

ngoài hai điều Halal và Haram 

đó còn có những điều chưa rạch 

ròi mà có nhiều người không 

nắm rõ (là Halal hay Haram). Vì 

vậy, ai tránh xa được chúng – 

những điều chưa rạch ròi đó – 

thì xem như y đã tránh được tai 

tiếng về tôn giáo và danh dự của 

mình còn ai làm những điều 
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يُّ وَمُسْلِّمٌ.رَوَا ُ   الْبخَُارِّ

chưa rạch ròi đó là xem như y 

đã vi phạm điều Haram giống 

như (hình ảnh) người chăn cừu 

chăn xung quanh vành đai cấm 

suýt chút là rơi vào vanh đai 

cấm đó. Chẳng phải vị vua nào 

cũng đều có vành đai cấm đó 

sao? Há chẳng phải vành đai 

cấm của Allah là những điều đã 

bị Ngài cấm đó ư? Há chẳng phải 

trong (lòng ngực của) mỗi 

người có một cục thịt động đó 

sao, nếu nó tốt lành thì cả cơ thể 

sẽ tốt lành theo còn nếu nó hư 

đốn thì cả cơ thể sẽ hư đốn theo, 

chẳng phải đó là con tim hay 

sao?}  

Do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

 

  الحدي  السَّاب 

ي  قَداَ :  هڤعَنْ أبَِّي رُقيََّدةَ تمَيدـمٍ بْدنِّ أوَْوٍ الدـدَّارِّ

ْ ح»قَددـاَ :  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبدديَّ  ث َِّ ننايَ   ححالننا ظَ س قلُْنَددا: «الََّ

: قَددـاَ :  ددـمَنْ يَددا رَسُددوَ  اللدداِّ ،ح»لِّ تَ بظنن ظ للنن ،حوَلظمظ

تظ ظ  ح ،حوَعَا مَّ َْ ي لظمظ س  حال ام  ،حوَلْئَظمَّ ظ  «.وَلظدَ يلظ ظ

 

 

 رَوَا ُ مُسْلِّمٌ.

Cha của Ruqaiyah. ông Tamin bin 

Aws Ad-Dari – Ro dhi yol lo hu ‘an 

hu – thuật lại lời Thiên Sứ - Sol lol 

lo hu ‘a lai hi wa sal lam –: {Din 

(tôn giáo) là lời khuyên bảo.} 

Chúng tôi hỏi: Vì ai thưa Thiên Sứ? 

Người đáp: {Vì Allah, vì Kinh 

Sách của Ngài, vì Thiên Sứ của 

Ngài, vì những Imam của người 

Muslim và vì toàn thể người 

Muslim.}  

Do Muslim ghi. 
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  الحدي  الثَّامن

قَددداَ :  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُدددوَ  اللدددا  هڤعَدددن ابْدددنِّ عُمَدددرَ 

حإظلَن حَ» ِ واحألَََّّ نَ  تَّنىحثَش  ََ ح ََ حأ قَ هظنلَحالََّن  حأنَ   ، د  أ مظ

نننياح ،حوَث فيم  ُ حاللننن ظ اِاحرَ  ننني ننن َ مَّ حم  حاللننن ،حوَأنََّ إظلََّّ

كَننن  َ،ح ه نننياحالزَّ نننلََ َ،حوَث ؤ  ََّ نننكَحال فنننإظذاَحفَعلَ نننياحذلَظ

ِ   ح مَننن َ  َ ظنننيحنظ ياحمظ نننم  ََ ححعَ حبظَ ننن َّ حإظلََّّ يَالَنننا     وَأمَ 

حهعََ لَى حعَلَىحالل ظ سَ ب      ظَ ،حوَ لََاظ ظ    «.الْ 

 

 

يُّ وَمُسْلِّمٌ.  رَوَا ُ الْبخَُارِّ

Con trai ‘Umar – Ro dhi yol lo hu 

‘an hu ma – thuật lại lời Thiên Sứ - 

Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam –: 

{Ta được lệnh phải tranh đấu 

với mọi người cho đến họ thốt 

ra lời chứng ngôn Laa i laa ha il 

loll oh wa an na Muhammad ro 

ru lul loh, duy trì lễ Salah và 

xuất Zakat. Khi họ đã làm các 

điều này thì Ta bị cấm xâm 

phạm đến sinh mạng và tài sản 

của họ ngoại trừ vì quyền lợi 

của Islam và việc thanh toán của 

họ giao Allah Tối Cao định đoạt.}  

Do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

 

  الحدي  التَّاس 

نِّ بْدددنِّ صَدددخْرٍ  حم  عَدددنْ أبَِّدددي هُرَيدددرَةَ عَبْددددِّ الدددرَّ

يُّ  َُ رَسُدوَ  اللدا  هڤالدَّوْسِّ عْ يَقدُوُ :  صلى الله عليه وسلمقَاَ : سَدمِّ

ح» حبظنن ظ ه م    تََظب يه ،حوَمنن حأمََنند  نن  حفَنن ج   َ حعَ ننت م    مَنن حنََ ي 

ح َْ ث لَننكَحالَّننذظ  ِ ،حفإَظنَّمَنن حأَ َْع ت    ننتَ نن  حمَنن حا    َ ]فَننأ ه يامحمظ

حكحَ حقَننب لظم     ْ نن حعَلَننىححً نندَ  حمظ ننتظلََف      ،حوَاخ  مَسَنن ئظلظ ظ  

 «.أنَ بظيَ ئظ ظ  ح

 

يُّ وَمُسْلِّمٌ.  رَوَا ُ الْبخَُارِّ

Ông Abu Huroiroh, Abdur Rahman 

bin Sakhr – Ro dhi yol lo hu ‘an hu 

– kể: Tôi đã nghe Thiên Sứ - Sol lol 

lo hu ‘a lai hi wa sal lam – nói: 

{Điều gì Ta đã cấm các người thì 

hãy tránh xa nó ngay và điều gì 

Ta đã ra lệnh cho các người thì 

hãy làm nó theo khả năng của 

mình. Quả thật, các thế hệ trước 

các người đã bị hủy diệt là bởi 

họ hỏi nhiều và thường tranh 

cải với các Thiên Sứ của họ.}  

Do Al-Bukhari và Muslim ghi. 
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  الحدي  العاشر

: صلى الله عليه وسلمقَدداَ : قَدداَ  رَسُددوُ  اللدداِّ  هڤعَددنْ أبَِّددي هُرَيْددرَةَ 

ح» حَِّي ظبانن ،حوَإظنَّ حاللنن حَهعََنن لَىحَِّي ظننٌ حلََّحثفَ بَننل حإظلََّّ إظنَّ

،ح َْ َ لظي د  ننام  حال  حبظمَنن حأمََنندَحبظنن ظ َْ َظي مظ ؤ  ننام  اللنن حَأمََنندَحال 

حهعََننننننن لَى:ح  َُ ڻ ڻ ڻ     ۀ ۀ ففََننننننن 

َُ:ح 15﴾ح]المؤمَنننننننين:ہ ہ  م،حوَقَننننننن 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڇ چ  ڇ 

حما571﴾]البفد :ڌ

ُِّح ن بَندَ،حثمَ  نعََ حأغَ  حالسَّنَِدَحأشَ  يل  ظْ لَحث  ج  حذكََدَحالدَّ ث  َّ

نن  ح عمَ   ْ ظ،حوَمَ ظ حثَنن حرَا  :حثَنن حرَا  حإظلَننىحالسَّننمَ  ظ نن ظ ث  َِ ثَ

نننندَااٌ،ح ََ نننندَااٌ،حوَمَل بَس نننن  ح ََ ننننادَب   ح نننندَااٌ،حوَمَش  ََ

تََّحَ ،حفأَنََّىحث س  َِّحبظ ل اَ دَااظ حلظذلَظكَ وَغ ذظ  «. ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Abu Huroiroh – Ro dhi yol lo 

hu ‘an hu – thuật lại lời Thiên Sứ - 

Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam –: 

{Quả thực, Allah là Đấng Tốt 

Lành không bao giờ chấp nhận 

ngoại trừ những điều tốt đẹp và 

Ngài đã ra lệnh cho những 

người có đức tin giống như Ngài 

đã hạ lệnh cho các Sứ Giả, Allah 

phán: ﴾Hỡi các Thiên Sứ, các 

ngươi hãy dùng thức ăn tốt và 

sạch, và các ngươi hãy làm việc 

thiện, bởi TA thực sự biết rõ 

mọi điều các ngươi làm.﴿  

(chương 23 - Al-Muminun: 51), và 

Allah phán: ﴾Hỡi những người 

có đức tin, các ngươi hãy ăn 

những thực phẩm tốt sạch mà 

TA đã ban bố cho các ngươi; và 

các ngươi hãy tri ân Allah nếu 

các ngươi chỉ thờ phượng riêng 

Ngài.﴿ (chương 2 - Al-Baqarah: 172) 

rồi Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai 

hi wa sal lam – kể về người đàn 

ông trong chuyến đi xa mệt lả 

người, đầu tóc thì bù xù, thân 

hình dơ bẩn, ông ta đưa hai tay 

lên trời cầu xin: Lạy Thượng Đế 

của bề tôi, lậy Thượng Đế của bề 

tôi, tiếc là thức ăn, nước uống, 

quần áo và tiền có được tất cả 

đều theo cách Haram thế thì bao 

giờ ông ta được đáp lại lời cầu 
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 رَوَا ُ مُسْلِّمٌ.
xin!}  

Do Muslim ghi. 

 

  الحدي  الحادي عشر

دٍ الْـحَسَنِّ بْنِّ عَلي  بْدنِّ أبَِّدي طَالِّدنٍ  عَنْ أبَِّي مُحمَّ

بْطِّ رَسُو ِّ اللاِّ  َُ  هڤوَرَيْحَانتَِّداِّ  صلى الله عليه وسلمسِّ قَداَ : حَفِّمْد

نْ رَسُدو ِّ اللداِّ  حمَن حثَدثب نكَحإظلَنىحمَن حلََّح: »صلى الله عليه وسلممِّ نَع 

ثب كحَ  «.ثَدظ

 

 : يُّ دددداِّ س وَقَدددداَ  الت ِّرْمِّ يُّ وَالنَّسَدددداَِّيُّ دددداِّ رَوَا ُ الت ِّرْمِّ

يحٌ. يٌ  حَسَنٌ صَحِّ  حَدِّ

Cha của Muhammad, ông Al-Hasan 

bin ‘Aly bin Abu Talib – Ro dhi yol 

lo hu ‘an hu ma –, cháu ngoại và là 

mùi thơm của Thiên Sứ - Sol lol lo 

hu ‘a lai hi wa sal lam – kể: Tôi 

thuộc được lời của ông mình như 

sau: {Hãy bỏ đi điều làm cháu 

nghi ngờ và lo lắng mà tìm đến 

điều làm cháu tin tưởng và 

khẳng định.} 

Hadith do At-Tirmizdi và An-Nasa-

i ghi, At-Tirmizdi nói: “Đây là 

Hadith Hasan Sahih.” 

 

  الحدي  الثَّاني عشر

ح: »صلى الله عليه وسلمقَدداَ  رَسُدوُ  اللدداِّ  هڤعَدنْ أبَِّددي هُرَيْدرَة   ْ نن مظ

ح س ْحإظ لََاظ ك   حمَ حلََّحثَع َظي ظحَ  :حهدَ   «.ال امَد  ظ

 

ي وَغَيْرُ ُ هَكَااَ. اِّ يٌ  حَسَنٌ رَوَا ُ الت رْمِّ  حَدِّ

Ông Abu Huroiroh – Ro dhi yol lo 

hu ‘an hu – thuật lại lời Thiên Sứ - 

Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam –: 

{Trong Islam những điều tốt 

nhất của một người là biết bỏ đi 

điều vô nghĩa.} 

Hadith Hasan do At-Tirmizdi và 
các học giả khác ghi tương tự 

 

  الحدي  الثَّال  عشر

مِّ رَسُدو ِّ - ڤعَنْ أبَِّي حَمْزَةَ أنََدنِّ بْدنِّ مَالِّدٍ   دادِّ َُ

ِّ  - صلى الله عليه وسلماللاِّ  ح»قَداَ :  صلى الله عليه وسلمعَنِّ النَّبِّدي  ِ ك    حأََن  ْ مظ لََّحث نؤ 

ح ي ظ خَظ حلْظ تَّىحث  ظ َّ ِ سظ ظحََ حلظََ  «.مَ حث  ظ ُّ

Cha của Hamzah, ông Anas bin 

Malik – Ro dhi yol lo hu ‘an hu –, 

ông là người hầu của Thiên Sứ - 

Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam – 

thuật lại lời của Người: {Chẳng 



40 Căn Bản & Các Quy Tắc Giáo Luật Islam      kiểm thảo bởi Tiến sĩ Haitham Sarhan   

 

(07) 
 

 

 

يُّ وَمُسْلِّمٌ.  رَوَا ُ الْبخَُارِّ

bao giờ trở thành người có đức 

tin toàn diện cho đến khi các 

ngươi thương mến người anh 

em (Muslim) khác như thể 

thương chính mình.}  

Do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

 

اب  عشر   الحدي  الرَّ

: صلى الله عليه وسلمقَداَ : قَداَ  رَسُدوُ  اللدا  هڤوَعَنِّ ابْنِّ مَسْعوُدٍ 

:حلََّح» َِىحثنَننلََث  ننن  َ حبظإظ حإظلََّّ نننلظ   س  حم  ا  ننندظ حنَا حام  نننلُّ ثَ ظ

ح كظ ،حوَالتَّننن رظ ِ :ظ حبظننن لََّ ِ :ظ انظننني،حوَالنننََّ الًَّي ظننن ظحالزَّ

حلظل ََّمَ عَ ظح قظ َِ رظ حال ام  ثَظ ظ ظِ  «.لظ

 

يُّ وَمُسْلِّمٌ.  رَوَا ُ الْبخَُارِّ

Con trai ông Mas’ud – Ro dhi yol lo 

hu ‘an hu – thuật lại lời Thiên Sứ - 

Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam –: 

{Cấm xâm phạm đến mạng sống 

người Muslim ngoại trừ một 

trong ba điều sau: Người đã kết 

hôn phạm tội Zina, kẻ giết 

người, kẻ bỏ đạo tách rời tập 

thể.} 

Do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

 

  الخامن عشرالحدي  

قَدداَ :  صلى الله عليه وسلمعَددنْ رَسُددو ِّ اللددا  سڤعَددنْ أبَِّددي هُرَيْددرَة 

ح» :حفلَ يفَ ننل  نندظ خظ حار  اظ حوَال يَنني  حبظ للنن ظ  ْ مظ حكَنن نَحث ننؤ   ْ مَنن

حب ظللننن ح  ْ مظ حكَننن نَحث نننؤ   ْ ،حوَمَننن  ُ نننم   َ حلظيَ احأوَ  ننندا خَي 

ح  ْ مظ حكَن نَحث نؤ   ْ حجَ رَه ،حوَمَن ا  دظ :حفلَ ي م  دظ حارخظ اظ وَال يَي 

ح حارخظحبظ لل ظ اظ حَ،ي َِ  حدظحوَال يَي  ا   «.:حفلَ ي م دظ

 

ي  وَمُسْلِّمٌ.  رَوَا ُ الْبخَُارِّ

Ông Abu Huroiroh – Ro dhi yol lo 

hu ‘an hu – thuật lại lời Thiên Sứ - 

Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam –: 

{Ai đã tin tưởng nơi Allah và 

Ngày Cuối Cùng thì hãy nói lời 

tốt đẹp hoặc giữ im lặng; ai đã 

tin tưởng nơi Allah và Ngày Cuối 

Cùng thì hãy đối xử tốt với 

người hàng xóm và ai đã tin 

tưởng nơi Allah và Ngày Cuối 

Cùng thì hãy hiếu khách thăm 

viếng.} 

Do Al-Bukhari và Muslim ghi. 
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  الحدي  السَّادو عشر

ِّ ڤعَددنْ أبَِّددي هُرَيْددرَة  : صلى الله عليه وسلم: أنََّ رَجُددلا  قَدداَ  لِّلنَّبددي 

دددنِّيس قَددداَ :  اس «لََّحهةَ ضَننن  ح»أوَْصِّ دددرَار  س فَدددرَدَّدَ مِّ

 «.لََّحهةَ ضَ  ح»قَاَ : 

 

. يُّ  رَوَا ُ الْبخَُارِّ

Ông Abu Huroiroh – Ro dhi yol lo 

hu ‘an hu – kể: Có người đàn ông 

nói với Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai 

hi wa sal lam – xin hãy cho tôi lời 

khuyên. Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a 

lai hi wa sal lam – đáp: {Đừng 

nóng giận.} Người lặp lại nhiều 

lần. 

Do Al-Bukhari ghi. 

 

  الحدي  السَّاب  عشر

عَددنْ رَسُددو ِّ  هڤعَددنْ أبَِّددي يعَْلَددى شَدددَّادِّ بْددنِّ أوَْوٍ 

حاللنن حَ»قَدداَ :  صلى الله عليه وسلماللددا  سَنن نَحعَلَننىحح۵إظنَّ  َ كَتنَنَ حالْظ

ننَ ياحال فظت لَنن َ،حوَإظذاَح سظ  َ َ حفأَ ننت    حشَنني  ،حفَننإظذاَحقتَلَ  ك ننل ظ

ح ِ ك    ننننن ََ حأَ َِّ ننننن ب َ ننننن َ حوَل ي  ظ نننننَ ياحالذ ظ سظ  َ َ حفأَ نننننت    ذبََ  

ِ دَهَ   حفلَ ي دظح  «.ذبَظيَ تَ  ححْ حشَ

 

 

 رَوَا ُ مُسْلِّمٌ.

Cha của Ya’la, ông Shaddaad bin 

Aws – Ro dhi yol lo hu ‘an hu – 

thuật lại lời Thiên Sứ - Sol lol lo hu 

‘a lai hi wa sal lam –: {Quả thật, 

Allah đã qui định điều tốt đẹp 

trong tất cả mọi thứ. Theo đó, 

khi các người có giết (con vật 

gây hại) thì hãy giết chúng chết 

nhanh gọn; và khi cắt tiết (con 

vật được phép ăn thịt) thì hãy 

cắt cho nhanh gọn, hãy mài dao 

cho bén và sau khi cắt tiết hãy 

thả chúng tự do.} 

Do Muslim ghi. 

 

  الحدي  الثَّامن عشر

َِّ بْدددنِّ جُنَدددادةََ وَأبَِّدددي عَبْددددِّ  عَدددنْ أبَِّدددي ْرََّ جُنْددددُ

ِّْ بْنِّ جَبَدلٍ  حْمَنِّ مُعَا  هصلى الله عليه وسلمعَدنْ رَسُدو ِّ اللدا  سڤالرَّ

Cha của Zdar, ông Jundab bin 

Junadah và cha của Abdur 

Rahman, ông Mu’azd bin Jabal – Ro 

dhi yol lo hu ‘an hu ma – thuật lại 
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،حوَأهَ بظنن ظحالسَّننيَّتَ حَ»قَدداَ :  َُ نن  َ مَنن حك 
ي ً  ََ حاللنن حَ اهَّنن ظ

ْ ح سَ ََ ح ل    حبظخ  ََ حالََّ  َ  ،حوَخَ لظ ظ حهمَ   
 «.ال اَ سَََ َ

 

يٌ  حَسَددنٌ  س وَقَدداَ : ِحَدددِّ يُّ دداِّ وَفِّددي  سرَوَا ُ الت ِّرْمِّ

يحٌ   .بعَْضِّ النُّسَخِّ: ِحَسَنٌ صَحِّ

lời Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi 

wa sal lam –: {Hãy kính sợ Allah 

ở bất cứ nơi nào ngươi ở; hãy 

hành thiện ngay sau điều tội lỗi 

sẽ xóa bỏ đi những gì sai phạm 

trước đó và hãy đối xử với mọi 

người theo cách đàng hoàng.} 

Hadith do At-Tirmizdi ghi và nói: 
“Hadith Hasan” và một số bản thì 
ghi: “Hasan Sahih”. 

 

  الحدي  التَّاس  عشر

قَدداَ :  سڤعَددنْ أبَِّددي الْعبََّدداو عَبْدددِّ اللددا بْددنِّ عَبَّدداوٍ 

 ِّ لْددفَ النَّبِّددي  َُ  َُ دداس فَقَدداَ :  صلى الله عليه وسلمكُنْدد ثَنن حغ ننلََا  ح»يوَْم 

ح َِن ظ  َ نكَ،حا  ْ َِ حاللن َحثَ   َِ ظ  َ :حا كَحكَلظمَ ،  إنظ يحأ عَل ظم 

حاللن َ،حوَإظذاَح ظُ َ نأ حفَ    َُ َِكَ،حإذاَحَ ألَ  ه حه ََّ   ِ الل حهََّظ

حف َُ  َ ْ حا ننتعََ ننتعَظ حح    نن حَلَننيظ حالْ  مَّ حأنََّ لَنن   ،حوَاع  بظ للنن ظ

َ َِع ننيكَح حثَ حلَنن   َ َِع ننيكَحبظشَنني   حثَ حعَلننىحأنَ   ُ تمََعَنن اج 

تمََع ياحعَلنىح حاج  حكَتبََ  حالل حلَكَ،حوَإظنظ  ِ حقَ حبظشَي   إلََّّ

وكَحإلََّّحبظشَنناي  ح ننادُّ حثَض  حلَنن   وكَحبظشَنناي   ننادُّ حثَض  أنَ 

حكَتبََنن  حاللنن حعليَ ننكحَ  ِ فظعَننح،قَنن حر  ظُ ننلََا ،حوَجََِّنن قَ  حالْ  ظُ

ف ح   َُّ  «.ال

 

 

 

 

Con của ‘Abbas, ông ‘Abdullah bin 

‘Abbas – Ro dhi yol lo hu ‘an hu ma 

– kể: Vào một ngày tôi ngồi sau 

lưng trên cùng con lạc đà của 

Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa 

sal lam –, Người bảo tôi: {Này cậu 

bé, Ta dạy cậu một vài điều: Hãy 

bảo vệ Allah thì cậu sẽ được 

Ngài bảo vệ, hãy bảo vệ Allah thì 

cậu sẽ thấy Ngài luôn ở trước 

mặt mình, một khi cậu muốn 

cầu xin thì hãy cầu xin Allah, 

một khi cậu cần cứu giúp hãy 

cầu cứu Allah, hãy biết rằng cho 

dù toàn thể loài người có tập 

hợp lại hồng giúp cho cậu việc gì 

đó thì họ sẽ không giúp được gì 

ngoại trừ những điều đã được 

Allah an bày cho cậu, còn nếu họ 

có hợp lại với âm mưu hại cậu 

thì họ sẽ không hại gì được cậu 

ngoại trừ điều Allah an bày cho 

cậu, một khi ngòi bút định mệnh 

được nâng lên (khỏi giấy) là 
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يس وَقَاَ :  اِّ يحٌ ›رَوَا ُ التَّرْمِّ يٌ  حَسَنٌ صَحِّ  ‹.حَدِّ
mực liền khô.}  

Hadith do At-Tirmizdi ghi và nói: 

“Hadith Hasan Sahih”. 

ي:  داِّ وَايَةِّ غَيْدرِّ التَّرْمِّ ه ح»وَفِّي رِّ  ِ ن حاللن حهََّظ َِن ظ  َ ا

ف نكَحفظنيح خَ  حثَع دظ حفظيحالدَّ حإظلَىحالل ظ ف  أمََ مَكَ،حهعََدَّ

نيبَكَ،ح ظَ حلظي   ْ حثَم ن َْأكََحلَن   حمَ حأخَ  حأنََّ لَ   َِّ ظ،حوَاع  الش ظ

ح حأنََّ لَنننن   تنَننكَ،حوَاع  ظْ حلظي خ   ْ حثَم نننن وَمَننن حأوََنننن بَكَحلَننن  

اظ،ح حالَِنندَاَحمَننَ حال مَنند  ننب دَ،حوَأنََّ ََّ ننادَحمَننَ حال  َ الََّ

ا دا حث س  دظ حمََ حال ع س   «.وَأنََّ

Và theo đường truyền khác không 

phải của At-Tirmizdi ghi rằng: 

{Hãy bảo vệ Allah cậu sẽ thấy 

Ngài luôn ở trước mặt cậu, hãy 

liên lạc với Allah lúc thịnh 

vượng sẽ được Ngài phù hộ cậu 

lúc hoạn nạn, khó khăn. Hãy biết 

rằng lỗi lầm của cậu không gây 

tai hoạ cho cậu và hoạn nạn cậu 

đối diện không phải do lỗi lầm 

của cậu gây nên, hãy biết rằng 

chiến thắng luôn đi cùng với 

nhẫn nại, vui vẻ luôn đi cùng với 

đau thương và khó khăn luôn đi 

cùng với dễ dàng.} 

 

  الحدي  العشرون

 ِّ ي  وَعَددنْ أبَِّددي مَسْددعوُدٍ عُقْبَددة بْددنِّ عَمْددرٍ الأنَْصَددارِّ

 ِّ ي  ن ح: »صلى الله عليه وسلمقَداَ : قَداَ  رَسُدوُ  اللداِّ  سڤالبَدْرِّ مَّ حمظ إنَّ

ح حالَُّب ننيَّ ظحالْ ولَننى:حإظذاَحلَنن   حكَننلََاظ  ْ نن حمظ  َ رَكَحالََّنن  أنَ 

حَُ ت  حمَ حشظ   ََ تلَظحفَ و   «.هسَ 

. يُّ  رَوَا ُ الْبخََارِّ

Cha của Mas’ud, ông ‘Uqbah 

bin ‘Amru Al-Ansori Al-Badri – Ro 

dhi yol lo hu ‘an hu – thuật lại lời 

Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa 

sal lam –: {Quả thật, ai đã tiếp 

nhận được lời mặc khải trước 

đây, khi không thấy hổ thẹn 

(trước Alalh và thiên hạ) thì hãy 

làm điều bạn muốn.} 

Do Al-Bukhari ghi. 

 

  الحدي  الحادي والعشرون

سُدفْيَانَ بْدنِّ  -وَقِّيلَ: أبَِّي عَمْرَةَ -عَنْ أبَِّي عَمْرٍو 
Cha của ‘Amru - có lời cho là - cha 

của ‘Amrah ông Sufyan bin 
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: يَدا رَسُدوَ  اللداس قدُلْ لِّدي  هڤعَبْدِّ اللاِّ  َُ قَداَ : قلُْد

س لََ أسَْدد َُ  عَنْدداُ أحََددد ا غَيْددرََ،.  سْددلَامِّ قَددوْلَ  فِّددي الإِّ

ح»قَاَ :   ُ  َ حآمَ تفَظ  حق ل   «.بظ لل حث  َّحا  

 

 رَوَا ُ مُسْلِّمٌ.

‘Abdullah – Ro dhi yol lo hu ‘an hu 

– kể: Tôi nói: Thưa Thiên Sứ! Hãy 

nói với tôi một điều trong Islam rồi 

tôi sẽ không phải hỏi ai ngoài 

Thiên Sứ nữa. Người đáp: {Hãy 

nói: tôi đã tin tưởng nơi Allah và 

sau đó hãy đúng theo lời đã nói.} 

Do Muslim ghi. 

 

  الحدي  الثَّاني والعشرون

ي  عَنْ أبَِّي عَبْدِّ اللاِّ جَابِّرِّ بْنِّ عَبْدِّ اللاِّ الْأنَْصَدارِّ

ََ  صلى الله عليه وسلم: أنََّ رَجُلا  سَد ََ  رَسُدوَ  اللداِّ ڤ فَقَداَ : أرََأيَْد

 َُ س وَصُدددمْ دددلوََا ِّ الْدددـمَكْتوُبَا ِّ َُ الصَّ إِّْاَ صَدددلَّيْ

َُ الْدـحَرَامَس  مْ َُ الْـحَلَاَ س وَحَرَّ رَمََ انَس وَأحَْلَلْ

ددلُ الجنَّددةَ: قَدداَ :  ُُ ددَ  شَدديَْ ا: أأَدَْ دْ عَلَددى ْلَِّ وَلَددـمْ أزَِّ

 «.نَعَ  ح»

 رَوَا ُ مُسْلِّمٌ.

Cha của ‘Abdullah, ông Jabir bin 

Al-Ansori – Ro dhi yol lo hu ‘an hu 

– kể: Có người đàn ông nói với 

Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa 

sal lam –: Thưa Thiên Sứ! Người 

thấy sao khi tôi chỉ duy trì lễ Salah 

bắt buộc, chỉ nhịn chay Ramadan, 

chỉ làm điều Halal, không phạm 

điều Haram, ngoài ra tôi không 

thêm hay bớt bất cứ điều gì nữa. 

Vậy, tôi có được vào Thiên Đàng 

không? Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a 

lai hi wa sal lam – đáp: {Được.} 

َُ الْـحَرَامَ  اجْتنَبَْتاُُ. مْ  وَمَعْنىَ ِحرَّ
Ý nghĩa “không vi phạm điều 

Haram” là tôi tránh xa điều đã cấm 

لَّاُ. َُ الْـحَلَاَ   فعََلتاُُ مُعْتقَِّد ا حِّ  وَمَعْنىَ ِأحَْلَلْ

Ý nghĩa “chỉ làm điều Halal” là tôi 

làm nó bằng tâm niệm nó được 

phép. 

 

  الحدي  الثَّال  والعشرون

ي   دمٍ الأشَْدعرَِّ بِّ بْدنِّ عَاصِّ عَنْ أبَِّدي مَالِّدٍ  الْدـحَارِّ

ح»قَددداَ :  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُدددوَ  اللددداِّ  هڤ د   ْ حشَننن نننير    ُّْ ال

Cha của Malik, ông Al-Harith ‘Asim 

Al-‘Ash‘ari – Ro dhi yol lo hu ‘an hu 

– thuật lại lời Thiên Sứ - Sol lol lo 

hu ‘a lai hi wa sal lam –: {Sự sạch 
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ينزَانَ،حوَ  نب َ  نَح نأَ حالمظ حهمَ  حلل ظ  ِ ،حوَال اَ م  ثمَ نظ ظ الْ 

ح نَ نظ حهمَ  ِ حللنن ظ نناَ م  حوَال  ننأَ حح-اللن ظ :حهمَ  حح-أوَ  َْ مَنن حبَنني 

رَ ح حوَالْ  ،السَّننمَ  ظ قَ  ححضظ َِ ننن ََّ نننلََ  حن نننيرٌ،حوَال ََّ وَال

ب د ح ََّ َِ نٌ،حوَال ححب د ن حٌلَنكَحأوَ  ََّّ  َ ح آن  يَ ٌ ،حوَال ف ند  ،ظ

ع تظف َ  ،ح ِ سَ  ،حفمَ  ِ و حفبََ ئظٌ حنَ حثَة  ظَ حالََّ  عَليَ كَاحك لُّ

يبظف َ   حم   «.أوَ 

 

 

 رَوَا ُ مُسْلِّمٌ.

sẽ là một nửa của đức tin, câu 

Al-ham-du-lil-lah lắp đầy cán 

cân; hai câu Sub-ha-nol-loh và 

Al-ham-du-lil-lah lắp đầy 

khoảng trống giữa trời và đất, lễ 

Salah là ánh sáng, việc bố thí là 

vật chứng, lòng kiên nhẫn là ánh 

hào quang, Qur'an là nhân 

chứng biện hộ cho bạn hoặc 

kiện bạn, tất cả mọi người cứ 

mỗi sáng đem thân mình ra bán 

có người cứu được thân mình 

và có người hủy hoại thân 

mình.} 

Do Muslim ghi. 

 

اب  والعشرون   الحدي  الرَّ

 ِّ ي  فَددارِّ ِّ  ڤوَعَددنْ أبَِّددي ْرَ ٍ الغِّ فِّيمَددا  صلى الله عليه وسلمعَددنِّ النَّبِّددي 

ِّحإظنظ ننيح»ه أنََّدداُ قَدداَ : ۵رَوَع عَددنْ رَبَّدداِّ  بَنن نظ ثَنن حعظ

ح نننََم    ننني،حوَجَعلَ ت ننن  حبيَ  ِ سظ نننَ حعَلَنننىحنَ ُّْل  حال  ُ ننن م  دَّ ََ

ياا َْ لاَم  ما  حفَلََحهَ َ دَّ حم 

Ông Abu Zdar Al-Ghifari – Ro dhi 

yol lo hu ‘an hu – thuật lại lời 

Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa 

sal lam –, Allah phán: {Hỡi bầy tôi 

của TA, quả thật, TA đã tự cấm 

mình không làm điều bất công 

và TA qui định đó là điều Haram 

(bị cấm) vì thế các người chớ 

gây bất công lẫn nhau.  

ث ت ننننن َِ َِ ح  ْ حمَننننن حإظلََّّ  ُ حَ،نننن  ِّ حك لُّم ننننن   بَننننن نظ    حثَنننن حعظ

ا ك    ظِ  ِ ِ ونظيحأَ تَ   حفَ   

Hỡi bầy tôi của TA, tất cả các 

ngươi đều lầm lạc ngoại trừ 

người nào đã được TA hướng 

dẫn, vì thế hãy cầu xin TA đi TA 

sẽ dẫn dắt các ngươi.  

ت نننن   ح عمَ  حأَِّ   ْ حمَنننن حجَنننن ئظٌ حإظلََّّ ِّ حك لُّم نننن   بَنننن نظ ثَنننن حعظ

Hỡi bầy tôi của TA, tất cả các 

ngươi đều đói lã ngoại trừ ai đã 

được TA ban cho thức ăn, bởi 
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ينظيح م  عظ  ْ تَ افَ    م    م  عظ حأ ِّ 
thế hãy cầu xin TA đi TA sẽ ban 

cho các ngươi thức ăn. 

ه    ح حكَسَنننني   ْ حمَنننن حإظلََّّ حعَنننن ر  ِّ حك لُّم نننن   بَنننن نظ ثَنننن حعظ

ا تمَ س ينظيحأكَ س م    حفَ   

Hỡi bầy tôi của TA, tất cả các 

ngươi đều lõa thể ngoại trừ ai 

đó đã được TA ban cho quần áo, 

bởi thế hãy cầu xin TA đi TA sẽ 

ban cho quần áo.  

،حوَأنََن ح حوَالَََّ ن رظ ت ينَحبظ للَّي لظ ظْ حه خ  ِّ حإظنَّم    بَ نظ ثَ حعظ

ظِح ونظيحأغَ  ظِد  تةَ  يعا  حفَ    حالذُّن ياَحجَمظ ظِد  اأغَ  حلَم    حد 

Hỡi bầy tôi của TA, tất cả các 

ngươi đều phạm lỗi cả ngày lẫn 

đêm và TA là Đấng Tha Thứ tất 

cả tội lỗi, bởi thế hãy cầu xin TA 

tha thắ đi TA sẽ tha thứ cho các 

ngươi.  

ونظي،ح ندُّ ِّحفتَضَ  ند ظ حهبَ ل ة نياح،   ْ حلَن ِّ حإنَّم    بَ نظ ثَ حعظ

حهبَ ل ة ح  ْ َ َِع ينظياوَلَ َ يحفتَ ِ عظ حياحنَ

Hỡi bầy tôi của TA, các ngươi 

không có khả năng gây hại cũng 

không có khả năng giúp ích gì 

được TA.  

ح ،حوَإظن سَننم    نندَك    ،حوَآخظ لَم نن   حأوََّ حأنََّ ِّ حلَنني  بَنن نظ ثَنن حعظ

َ م ح ن حمظ  ِ ظَ حوَا ل  حكَ ن ياحعَلَىحأهَ فَىحقلَ  ظحرَج  ََّم       حوَجظ

يحشَي تا ا ل مظ حمَ حَ انَحذلَظكَحفظيحم 

Hỡi bầy tôi của TA, cho dù tất cả 

loài người các ngươi từ người 

đầu tiên đến người cuối cùng 

cộng thêm cả loài ma quỉ có hợp 

nhất trên con tim của một người 

duy nhất phục tùng TA thì cũng 

không thêm được gì cho quyền 

thống trị của TA cả.  

ح حوَإظن سَنننم    ننندَك    ،حوَآخ  لَم ننن   حأوََّ حأنََّ ِّ حلَننني  بَننن نظ ثَننن حعظ

حمَنن ح  ِ نن ظَ حوَا ننل  حقلَ نن ظحرَج  حكَنن ن ياحعَلَننىحأفَ ََّنندظ ننََّم    وَجظ

يحشَي تا ا ل مظ حم   ْ حنفَصََحذلَظكَحمظ

Hỡi bầy tôi của TA, cho dù tất cả 

loài người các ngươi từ người 

đầu tiên đến người cuối cùng 

cộng thêm cả loài ma quỉ có hợp 

nhất trên con tim của một người 

duy nhất chống đối lại TA thì 

cũng không làm cho quyền 

thống trị của TA mất đi điều gì.  

بَنن  حثَنن حعظ ،حوَإظن سَننم    نندَك    ،حوَآخظ لَم نن   حأوَّ حأنََّ ِّ حلَنني  نظ
Hỡi bầy tôi của TA, cho dù cho 

dù tất cả loài người các ngươi từ 
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،حفَسَنننألَ ينظي،ح  ِ ننن ظَ حوَا  ِ ي ياحفظنننيحوَنننعظ حقَننن م  نننََّم    وَجظ

ننكَح ننألَتَ    حمَنن حنفََننصَحذلَظ حمَس  حإظن سَنن ن  حك ننلَّ  ُ نن َْي  فأَعَ 

ننلَح خظ ُ حإظذاَحأ ن  ننيَ خ  حال مظ َ ف ص  حكَمَنن حثَنن ِّ،حإظلََّّ ظِ نن  َ نن حعظ مَّ مظ

دَا حال بَ  

người đầu tiên đến người cuối 

cùng cộng thêm cả loài ma quỉ 

có cùng lúc cầu xin TA thì TA 

vẫn sẽ đáp lại cho từng người 

một điều mà họ đã cầu xin thì 

điều đó chẳng hề thiệt hại gì cho 

TA, việc đó giống như cây kim 

được đưa vào biển vậy.  

،حث ن َّح نيَ  حلَم ن   ظَ  َ حأ  مَ ل م    ظِيحأعَ  ِّ حإظنَّمَ ح بَ نظ ثَ حعظ

حاللنن َ،ح ظِ مَن ا حفلَ يَ   حخَي ندا َِ حوَجَن  ْ َِن  حفمََن حإظثَّ  أ وَف ظنيم   

ِ سَ  ح حنَ حإظلََّّ َّْ َِحغَي دَحذلَظكَ حفَلََحثلَ يمَ حوَجَ  ْ  «.وَمَ

 

 

 رَوَا ُ مُسْلِّمٌ.

Hỡi bầy tôi của TA, chẳng qua 

đây là việc làm của các ngươi đã 

được TA thu gom chúng lại cho 

các ngươi, TA dựa theo đó mà 

ban thưởng đầy đủ cho các 

ngươi. Theo đó, ai đã tìm thấy 

được điều tốt lành thì hãy tạ ơn 

Allah còn ai thấy điều gì khác thì 

chớ đừng trách móc ai mà hãy 

tự trách mình.} 

Do Muslim ghi. 

 

  الحدي  الخامن والعشرون

دا - ڤعَنْ أبَِّي ْرَ ٍ  َِّ -أيَْ   دنْ أصَْدحَا : أنََّ نَاس دا مِّ

ِّ  صلى الله عليه وسلمرَسُو ِّ اللاِّ  : يَدا رَسُدوَ  اللداِّه صلى الله عليه وسلمقَدالوُا لِّلنَّبِّدي 

س يصَُدددلُّونَ كَمَدددا  ْهََدددنَ أهَْدددلُ الددددُّموُرِّ بِّدددالْأجُُورِّ

نصَُددل ِّيس وَيَصُددومُونَ كَمَددا نَصُددومُس وَيتَصََدددَّقوُنَ 

م! قَا حجَعَنلَحاللن  ح: » َ بِّفُُ و ِّ أمَْوَالِّـهِّ  ِ أوََلَني َ:حقَن

ح ننننبظيَ    حهسَ  حبظم ننننل ظ حلَم نننن   َِّق ينَ محإظنَّ نننن ََّ حمَنننن حهَ لَم ننن  

َِ  ح يننن مظ حهَ   قَ ا،حوَك نننل ظ َِ بظيننندَ  حوَننن حهمَ  قَ ا،حوَك نننل ظ َِ وَننن

حهَح قَ ا،حوَك ل ظ َِ حوَ وفظ ندٌحبظن لمع د  قَ ا،حوَأمَ  َِ حوَن لظيلَن     

قَ ٌح َِ حوَنن َ مَنند  حم   ْ ننيٌحعَنن قَ ٌ،حوَنَ   َِ نن ظحح،وَنن وَفظننيحب ض 

Cũng từ ông Abu Zdar – Ro dhi yol 

lo hu ‘an hu – kể: Có nhóm bằng 

hữu nghèo nói với Thiên Sứ - Sol 

lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam –: Thưa 

Thiên Sứ của Allah! Những người 

giàu đã lấy hết phần phước rồi, họ 

dâng lễ Salah như chúng tôi, họ 

nhịn chay như chúng tôi nhưng họ 

lại có thêm tiền để bố thí (chúng 

tôi thì không). Thiên Sứ - Sol lol lo 

hu ‘a lai hi wa sal lam – nói: 

{Chẳng lẽ, Allah đã không ban 

cho các người cái để bố thí hay 

sao? Quả thật, mỗi câu nói Sub-
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قَ ٌح َِ حوَ ك    ظِ ََ  «.أَ
ha-nol-loh là một lần bố thí, mỗi 

câu nói Allahu Akbar là một lần 

bố thí, mỗi lời Al-ham-du-lil-lah 

là một lần bố thí, mỗi lời Laa i 

laa ha il lol loh là một lần bố thí, 

kêu gọi mọi người hành thiện là 

một lần bố thí, ngăn cản mọi 

người làm sai trái là một lần bố 

thí, giải tỏa sinh lý (với vợ) là 

một lần bố thí.}  

قَددالوُا: يَددا رَسُددوَ  اللدداه أيََدد تِّْي أحََدددنَُا شَددهْوَتاَسُ 

حوََ،عََ  ح»وَيكَُونُ لَاُ فِّيهَا أجَْرٌ:! قَاَ :  حلَي  أرََأثَ ت   

رٌ حفَمَننذلَظكَحإذاَح حفظيَ نن حوظ   نن ظ نندَاا  حأكََنن نَحعَليَ  ََ فظننيح

دحٌ حكَ نَحلَ  حأجَ  ظُ  «.وََ،عَ  حفظيحال اَ لََ

 

 رَوَا ُ مُسْلِّمٌ.

Họ hỏi tiếp: Thưa Thiên Sứ của 

Allah! Ai giải tỏa sinh lý với vợ 

cũng có phần phước nữa sao? 

Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa 

sal lam – đáp: {Các người nghĩ 

sao nếu giải toả sinh lý theo 

cách Haram thì y thoát khỏi tội 

lỗi chăng? Cho nên, nếu giải toả 

theo cách Halah là y được phần 

phước.} 

Do Muslim ghi. 

 

  الحدي  السَّادو والعشرون

: صلى الله عليه وسلمقَدداَ : قَدداَ  رَسُددوُ  اللدداِّ  ڤعَددنْ أبَِّددي هُرَيْددرَةَ 

ح» حثَنيا  قَ ٌ،حك نلَّ َِ حوَن حعَليَ  ظ ظَ حالََّ  َْ ح  لََمَىحمظ ك لُّ

قَ ٌ،ح َِ حوَنن ظْ َنني  حاثَ  َْ ُ حبَنني  ظِ نن :  حهعَ  حالشَّننم  حفظينن ظ ل نن    ْ هَ

ح ل ننن  حعَليَ َ ننن حأوَ  مظ حفتََ   نننلَحفظنننيحنَابَّتظننن ظ ج  حالدَّ  ْ ننني وَه عظ

حلَ  حعحَ فَ   َّْيَّبَن  ححليَ َ  هدَ  قَ ٌ،حوَال مَلظمَن  حال َِ حمَتَ عَ  حوَ

نننيَ   شظ نننيَ  حهمَ   ْ حخ  قَ ٌ،حوَبظم نننل ظ َِ نننلََ ظححوَننن ََّ إظلَنننىحال

قَ ٌح َِ حوَ ث ظ َّْدظ حال ظْ ُ حالْذَىَحعَ ي قَ ٌ،حوَه مظ َِ  «.وَ

Ông Abu Huroiroh – Ro dhi yol lo 

hu ‘an hu – thuật lại lời Thiên Sứ - 

Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam –: 

{Tất cả mỗi khớp xương trên cơ 

thể người đều cần được bố thí 

vào mỗi ngày kể từ khi mặt trời 

mọc: Việc công bằng giữa hai 

người là một lần bố thí, giúp 

người khác lên vật cưỡi (lạc đà, 

ngựa...) hoặc giúp để hành lý của 

người lên vật cưỡi là một lần bố 
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يُّ وَمُسْلِّمٌ.  رَوَا ُ الْبخَُارِّ

thí, lời nói tốt đẹp là một lần bố 

thí, mỗi bước đi đến lễ Salah là 

một lần bố thí, loại bỏ vật có hại 

ra khỏi đường đi là một lần bố 

thí.} 

Do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

 

  الحدي  السَّاب  والعشرون

ِّ  سڤعَنِّ النَّوَاوِّ بنِّ سَمْعَانَ  قَداَ :  هصلى الله عليه وسلمعَدنِّ النَّبدي 

نن كَحفظننيح» ََ ث نن  :حمَنن ح ظ ل  ظ،حوَالْ  نناخ  حال   ْ نن س   َ :ح البظنندُّ

َ ح حالََّ  َّْلظَ حعَليَ  ظ حثَ حأنَ  َُ  ِ كَ،حوَكَدظ ِ سظ  «.نَ

 

 رَوَا ُ مُسْلِّمٌ.

Ông An-Nawwaas bin Sam‘an – Ro 

dhi yol lo hu ‘an hu – thuật lại lời 

Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa 

sal lam –: {Ngoan đạo là phẩm 

chất tốt đẹp và tội lỗi là điều làm 

bạn lo lắng và ghét bị mọi người 

phát hiện ra điều đó.} 

Do Muslim ghi. 

َُ رَسُددوَ   هڤوَعَددنْ وَابِّصَددةَ بْددنِّ مَعْبَدددٍ  قَدداَ : أتَيَْدد

ث ن ظ »فَقَاَ :  صلى الله عليه وسلماللا  ظ حوَالْ  حال بظندَّ ظْ حعَن  ُ َ نأ حهسَ  َُ ت  « جظ

: نعََمْ. َُ  قلُْ

ح»فَقَدداَ :  نن ظ حإظليَ   ُ مَأنََّنن :حمَنن حاِّ  حقلَ بَننكَ حال بظنندُّ ظُ  ِ ننتَ ا  

ن كَح ََ ث ن  :حمَن ح ،حوَالْظ حال فلَ ن   حإظليَ ن ظ مَأنََّ ،حوَاِّ   : ِ الََّ

حأفَ تنَن كَح ،حوَإظن  رظ  ِ نن ََّ نَحفظننيحال ،حوَهنَندَنَّ ِ :ظ فظننيحالننََّ

كحَ حوَأفَ تيَ   َ  «.الََّ 

ينَدددا ُ فِّددي مُسْددنَديَْ  ِّ يٌ  حَسَددنٌس رُو  مَدددامَيْنِّ  حَدددِّ الإِّ

يس بَإسْنَادٍ حَسَنٍ.  أحَْمَدَ ابنِّ حَنْبلٍَ وَالدَّارَمِّ

Ông Wabisoh bin Ma'dbad kể: Khi 

tôi đến gặp Thiên Sứ - Sol lol lo hu 

‘a lai hi wa sal lam – thì Người nói 

với tôi: {Anh đến là để hỏi Ta về 

điều ngoan đạo và tội lỗi phải 

không?} Tôi đáp: Dạ đúng.  

Người nói: {Anh hãy tự mình mà 

phán xét, điều ngoan đạo sẽ làm 

cho tâm trí thanh thản và tấm 

lòng bình an, còn tội lỗi khiến 

tâm trí lo lắng, tấm lòng hoài 

nghi dẫu cho thiên hạ có khẳng 

định với anh ra sao cũng vậy.} 

Hadith Hasan, chúng tôi ghi lại 

từ hai đường truyền của hai 

Imam. 
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  الحدي  الثَّامن والعشرون

يَةَ  رْبَدال بْدنِّ سَدارِّ ديحٍ العِّ قَداَ :  هڤوَعَنْ أبَِّدي نجَِّ

نْهَددا  صلى الله عليه وسلموَعَمَنَددا رَسُددوُ  اللدداِّ  َْ مِّ لَدد مَددة س وَجِّ مَوْعِّ

نْهَا الْعيُوُنُس فَقلُْنَا: يَدا رَسُدوُ   َْ مِّ س وَْرََفَ َُ الْقلُوُ

ددنَاس فَقَدداَ :  بسٍ فَ وَْصِّ مَددةُ مُددوَد ِّ ه كَ نََّهَددا مَوْعِّ اللدداِّ

حبظتَح» يم    ححف نيَىأ ووظ ،ح۵اللن ظ َّْ عَن ظ ،حوَالسَّنم  ظحوَال

ٌِ،ح نن حعَب  دَحعَلَنني م    حهنَنأمََّ حوَإظن  َ م    نن حمظ  ْ نن حثَعظ  ْ فإَظنَّنن  حمَنن

ح حبظس ننََّتظيحوَ  ننََّ ظ ا،حفَعلََنني م    فَسَننيَدَىحاختظلَفانن حكًَظينندا

ننياحعَليَ َ نن ح ،حعَضُّ َْ ث ظي ظِ ننامَ   حال  َْ ث ظِ نن اشظ حالدَّ لََِ  ظ نناخ  ال 

،حوَإثَّنن ننذظ حك ننلَّحح ك   حبظ لََّيَاجظ ،حفَننإظنَّ ننيرظ حالْ م  َِثَ ،ظ نن وَم   

حَ،لََلَ ٌح عَ    ِ  «.بظ

 

 

 

 

 

: رَوَ  يُّ دددداِّ س وَقَدددداَ  الت ِّرْمِّ يُّ دددداِّ ا ُ أبَدُدددو داَوُدَ وَالت ِّرْمِّ

يحٌ . يٌ  حَسَنٌ صَحِّ  ِحَدِّ

Cha của Najih, ông Al-‘Irbadh bin 

Sariyah – Ro dhi yol lo hu ‘an hu – 

kể: Thiên Sứ của Allah đã khuyên 

bảo chúng tôi một điều khiến con 

tim rung động và dòng lệ tuôn 

trào, chúng tôi nói: Thưa Thiên Sứ 

của Allah! Có lẽ nào đây lại là lời 

chăn chối cuối cùng, xin Người hãy 

nói đi. Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai 

hi wa sal lam – nói: {Ta khuyên 

các người hết lòng kính sợ Allah 

Toàn Năng và Hiển Vinh, cũng 

như việc phục tùng và tuân lệnh 

cho dù lãnh đạo của các người 

xuất thân là nô lệ. Chắc chắn 

cuộc sống sau này các người sẽ 

thấy rất nhiều điều bất đồng. 

Khi đó, các người hãy bám chặt 

lấy Sunnah của Ta và Sunnah 

của các Al-Khulafa Ar-Rashidin 

sau Ta, hãy cắn chặt lấy chúng 

bằng răng hàm của mình. Và Ta 

cảnh báo các người về việc mọi 

hành vi cải biên đổi mới (trong 

tôn giáo) bởi đó là Bid‘ah và mọi 

điều Bid‘ah là lầm đường lạc 

lối.} 

Do Abu Dawood và At-Tirmizdi 

ghi, At-Tirmizdi nói: “Hadith 

Hasan Sahih.” 

 

  والعشرونالحدي  التَّاس  

ِّْ بْنِّ جَبلٍَ  ه  هڤعَنْ مُعَا : يَا رَسُوَ  اللداِّ َُ قَاَ : قلُْ

دددنُِّي عَددنِّ  لنُِّي الجَنَّددةَ وَيبَُاعِّ ُِّ بِّرْنِّددي بِّعمََددلٍ يدُددْ ُْ أَ

Ông Mu‘azd bin Jabal – Ro dhi yol 

lo hu ‘an hu – kể, tôi nói: Thưa 

Thiên Sứ của Allah! Hãy cho tôi 
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.  النَّارِّ
biết việc làm nào (khi làm nó) tôi 

sẽ được vào Thiên Đàng và kéo tôi 

ra xa khỏi Hỏa Ngục.  

يدٌحعَلَنىح»قَاَ :  ،حوَإظنَّ  حليََسظ ي   ظْ حعَ  ْ حعَ َُ حَ ألَ   ِ لفََ

ِ حاللنن حَوَلََّح :حهعَ ب نن نن ظ حثَسَّنندَه حاللنن  حهعََنن لَىحعَليَ   ْ مَنن

نننن هظيحه ش  ننننلََ َ،حوَه ننننؤ  ََّ نننني  حال حشَنننني تا ،حوَه فظ حبظنننن ظ ك  دظ

حَُ حال بيَ  جُّ َ يا حرَمَضَ نَ،حوَهَ   كَ  ظ،حوَهَ  «.الزَّ

Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa 

sal lam – đáp: {Anh đã hỏi đến 

điều rất vĩ đại, quả thật điều đó 

rất dễ dàng đối với ai được 

Allah ban cho sự dễ dàng, đó là 

anh tôn thờ Allah và không tổ 

hợp ai, vật gì cùng Ngài, duy trì 

lễ Salah, xuất Zakat, nhịn chay 

Ramadan và hành hương Hajj.}  

ا ح»ممَُّ قَاَ :  ني  ََّ ألَََّحأنَ لُّكَحعَلىحأبَ نيَااظحال ناخَيدظ حال

يتَ حَ ظْ نناخَ حال   ـ نن ظِ  ْ قَ حٌه  َِ نن ََّ ََّنن ٌ،حوَال حج   ـ نن ظِ  ْ كَمَنن حث 

حاللَّي لظح فظ حفظيحجَي  لظ ج  حالََّ رَ،حوَوَلََ  حالدَّ  «.ال امَ   

Người nói tiếp: {Anh có muốn Ta 

chỉ cho anh những việc làm tốt 

đẹp khác không: Nhịn chay là 

vách chắn, bố thí là xóa đi tội lỗi 

giống như nước dập tắt lửa vậy, 

dâng lễ Salah vào lúc khuya.} 

حَتَّددددى ﴾حگ گ   ڳ ڳ حمدُدددمَّ تدَدددلَا:

 [.41-41﴾ ْالسَّجدة:ې حبَلَغَ 

Rồi Người đọc: ﴾(16) Họ rời 

giường ngủ cầu nguyện Thượng 

Đế của họ với tâm trạng vừa lo 

sợ (hình phạt của Ngài) vừa 

ham muốn (Thiên Đàng của 

Ngài); và họ chi dùng bổng lộc 

mà TA (Allah) đã ban cấp cho họ 

(vào con đường chính nghĩa của 

TA). (17) Không một linh hồn 

nào biết được niềm vui sướng 

đã được giấu kín(1) (nơi Thiên 

Đàng) dùng làm phần thưởng 

cho họ về những việc thiện mà 

họ đã từng làm.  ﴿ (chương 32 - 

                                                           
(1) Nói về những điều tốt đẹp ở nơi Thiên Đàng, Thiên Sứ của Allah nói: {Allah phán: TA đã chuẩn bị cho đám 
bề tôi ngoan đạo của TA những thứ chưa có cặp mắt nào từng nhìn thấy, chưa có đôi tai nào từng nghe 
qua và cũng chưa có trái tim người trần nào từng hình dung đến.} (Hadith do Al-Bukhari ghi). 
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As-Sajdah: 16, 17) 

هظ،ح»مدُدمَّ قَدداَ :  ننينظ ،حوَعَم  نندظ حالْمَ  ظَ حبظنندَأ  ك  بظنند  ألَََّحأ خ 

وَ ظحَ ََ مظ ظ  ر  : بَلىَ « وَذظ َُ .قلُْ  يَا رَسُوَ  اللاِّ

Sau đó Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai 

hi wa sal lam – nói tiếp: {Ta báo 

cho biết đầu não của mọi việc, 

nền tảng cùng đỉnh cao của nó 

không?} Tôi nói: Dạ muốn, thưa 

Thiên Sứ của Allah. 

نين ه ح»قَاَ :  لََا ،حوَعَم  ظ   حالْ  دظ حالْمَ   َ نلََ  ،حرَأ  ََّ ال

َ  ن ح حال َّظ وَ  حَ ََ مظ ظ ر   «.وَذظ

Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa 

sal lam – tiếp: {Đầu não của sự 

việc là Islam, nền tảng của nó là 

lễ Salah và đỉnh cao của nó là 

Jihad (thánh chiến).} 

ننكَح»مدُدمَّ قَدداَ :  حذلَظ ننلََكظ كَحبظمظ بظنند  : « ك ل ظنن  ألَََّحأ خ  َُ قلُْدد

.  بَلىَ يَا رَسُوَ  اللاِّ

Rồi Người nói tiếp: {Anh có muốn 

Ta báo cho biết điều gì khống 

chế tất cả mọi thứ không?} Tôi 

đáp: Dạ muốn, thưa Thiên Sứ. 

س وَقَاَ :  اَ بِّلِّسَانِّاِّ َُ َ َِذاَ»فَ  حعَليَ كَح  «.ك فَّ
Rồi Người cầm cái lưỡi của mình 

rồi nói: {Hãy kềm chế cái này.} 

اوُنَ بِّمَددا نَددتكََلَّمُ  َُ ه وَإِّنَّددا لَددـمُؤَا : يَددا نبَِّدديَّ اللدداِّ َُ قلُْدد

: فَقَاَ :  حفظنيح»بِّاِّ ََ حالََّن  حثَم ن ُّ َِنل  نكَ،حوَ لتَ كَحأ مُّ ثمَظ

ح ظِ ظ   ي ج  حعَلَىحو  ظِ  ح-الََّ رظ دظ :حعَلَنىحمَََن خظ َُ حقَ  ح-أوَ 

َتَظ ظ  ح ِ حألَ سظ ََ ئظ ََ ح  «.إظلََّّ

 

يحٌ . يٌ  حَسَنٌ صَحِّ يُّ وَقَاَ : ِحَدِّ اِّ  رَوَا ُ الت ِّرْمِّ

Tôi nói: Thưa Thiên Sứ của Allah! 

Phải chăng chúng ta sẽ bị thanh 

toán về những gì mình nói ra sao? 

Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa 

sal lam – đáp: {Phải như thế thôi, 

Mu’azd à. Phải chăng việc con 

người bị úp mặt mà nướng trên 

lửa hoặc gò má của họ bị nướng 

trên lửa là do hậu quả của cái 

lưỡi của họ mà ra đó sao?} 

Do At-Tirmizdi ghi và nói: “Hadith 

Hasan Sahih.” 

 

  الحدي  الثَّلامون

رٍ  ِّ جُرْموُمِّ بْنِّ نَاشِّ عَنْ  ڤوَعَنْ أبَِّي معَْلبََةَ الخُشَنِّي 
Cha của Tha’labah, ông Al-

Khushani Jurthum bin Nashir – Ro 
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حاللنننن حَ»قَدددداَ :  هصلى الله عليه وسلمرَسُددددو ِّ اللدددداِّ  فَنننندَضَحح۵إظنَّ

ِ ونااحفَنننلََح ننن  َ ح َِّ ننن ََ َِ ،حوَ فَننندَائظضَ،حفَنننلََحه ضَننني ظع ي

ح َُ َِ ،حوََ مَ م ي َ تَ ظ يَ َ ،حفَلََحهَ اَحأشَ  دَّ ََ َِ ،حوَ ِ و هعَ تَ

مَنن اح  َ ننيَ َ حرَ حأشَ   ْ ،حفَننلََححعَنن ننيَ ن  حنظس  نندظ حغَي   ْ نن حمظ لَم نن  

  َ َ  «.هبَ َ ً ياحعَ

 

 

 

يٌ  حَسَنٌس رَوَا ُ الدَّارَقطُْنِّيُّ وَغَيْرُ ُ.  حَدِّ

dhi yol lo hu ‘an hu – thuật lại lời 

Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa 

sal lam –: {Quả thật, Allah Toàn 

Năng và Hiển Vinh đã đặt ra các 

sắc lệnh bởi thế các ngươi chớ 

đừng phí phạm chúng, Ngài đã 

định ra nhiều giới cấm bởi thế 

chớ đừng vượt qua chúng, Ngài 

đã nghiêm cấm nhiều điều bởi 

thế chớ dừng vi phạm chúng và 

Ngài đã im lặng trước bao điều 

là một hồng ân dành cho các 

người chớ Ngài không quên bởi 

thế chớ đừng tra cứu chúng.} 

Hadith Hasan do Ad-Daruqutni và 

những người khác ghi. 

 

  الحدي  الحادي والثَّلامون

ي   دِّ  ڤوعَددنْ أبَددي العبََّدداو سَددهْلِّ بْددنِّ سَددعْدٍ الس دداعِّ

 ِّ فَقَداَ : يَدا رَسُدوَ   صلى الله عليه وسلمقا : جَاءَ رَجُدلٌ إِّلَدى النَّبِّدي 

لْتدُداسُ أحََبَّنِّدديَ  ه دلَُّنِّددي عَلَددى عَمَددلٍ إِّْاَ أنََددا عَمِّ اللدداِّ

ن يَ ،ح»اللاسُ وَأحََبَّنِّدي النَّداوُس فَقَداَ   ُِّ حفظنيحالن  ِ ن َِ ا  

بَّننكَح ،حث  ظ ظَ ننِحالََّنن   َ حفظيمَنن حعظ  ِ نن َِ بَّننكَحاللنن  احوَا   ث  ظ

َ ح  «.الَ  

 

 

 

يٌ  حَسَنٌس رَوَا ُ ابْنُ مَاجَداْس وَغَيْدرُ ُ بِّ سََدانِّيدَ  حَدِّ

Cha của Al-‘Abbas, ông Sa’d bin 

Sahl Al-Sa-idi – Ro dhi yol lo hu ‘an 

hu – kể: Có người đàn ông nói với 

Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa 

sal lam –: Thưa Thiên Sứ của Allah! 

Hãy chỉ cho tôi việc làm, khi tôi 

làm nó được Allah thương yêu và 

được mọi người quí mến. Thiên Sứ 

- Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam – 

đáp: {Hãy giản dị trong cuộc 

sống sẽ được Allah thương yêu 

và hãy giản dị với mọi người sẽ 

được họ quí mến.} 

Hadith do Ibnu Majah và các học 

giả khác ghi bằng nhiều đường 

truyền Hasan. 
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 حَسَنَةٍ.

 

  الحدي  الثَّاني والثَّلامون

دددنَان  دددٍ  بْدددنِّ سِّ يدٍ سَدددعْدِّ بْدددنِّ مَالِّ وَعَدددنْ أبَِّدددي سَدددعِّ

 ِّ ي  لََّحَ،ندَرَح»قَدا :  هصلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُدوَ  اللدا  ڤالخُددْرِّ

دَارحَ  «.وَلََّح،ظ

 

يٌ   حَسَدددنٌ رَوَا ُ ابْدددنُ مَاجَددداْس وَالددددَّارَقطُْنِّيُّ حَددددِّ

 وَغَيْرُهُمَا مُسْنَد ا.

Cha của Sa‘ed ông Sa’d bin Malik 

bin Sinan Al-Khudri – Ro dhi yol lo 

hu ‘an hu – thuật lại lời Thiên Sứ - 

Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam – 

nói: {Không được tự hại mình và 

hại người khác.} 

Hadith Hasan do Ibnu Majah và 

Ad-Daruqutni ghi. 

ددددٌ  فِّددددي  س عَددددنْ « الْددددـمُوَطَّ »وَرَوَا ُ مَالِّ مُرْسَددددلا 

 ِّ و بْنِّ يحَْيىَ عَنْ أبَِّياِّ عَنِّ النَّبِّي  فَ سَْدقطََ  سصلى الله عليه وسلمعَمْرِّ

ا. ي بعَُْ هَا بعَْ   ِّ يدٍس وَلَاُ طُرُقٌ يقُوَ   أبََا سَعِّ

Malik ghi trong Al-Muwatta Mursal 

từ ‘Amru bin Yahya, từ cha của 

mình, đến Nabi – Sol lol lo hu ‘a lai 

hi wa sal lam – không có ông Abu 

Sa’ed, và có các đường truyền khác 

hổ trợ thêm. 

 

 

  الحدي  الثَّال  والثَّلامون

ح»قَددداَ :  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبِّددديَّ  ڤوَعَدددنِّ ابْدددنِّ عَبَّددداوٍ  لَننني 

ح َُ ننيَا ٌُحأمَ  جَنن  ،حلََّنَّعَننىحرظ    ِ يَا َِع  حبظنن  َ َْننىحالَ نن  ث ع 

يح َِّعظ ننن َننن  حعَلَنننىحالم  حالبيَ ظَ ظْ ننن ِ   حلَمظ مَننن َ  حوَنظ ا  قَننني 

حأنَ مَدحَ  ْ حعَلَىحمَ  ْ ي  «.وَال يمَظ

 

 

Con trai ông ‘Abbas thuật lại lời 

Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa 

sal lam –: {Nếu để mọi người tự 

do thưa kiện thì (những kẻ 

không sợ Allah) sẽ thưa kiện về 

tài sản và sinh mạng (một cách 

vô cớ). Theo đó, nguyên đơn 

phải đưa ra nhân chứng (vật 

chứng) còn bị cáo phải thề khi 

bác bỏ.} 
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دددديُّ وَغَيْددددرُ ُ هَكَددددااَس  يٌ  حَسَددددنٌ رَوَا ُ الْبيَْهَقِّ حَدددددِّ

يحَيْنِّ »ي وَأصَْلاُُ فِّ   «.الصَّحِّ

Hadith Hasan do Al-Baihaqi và 

ngoài ông cũng ghi tương tự, và 

gốc Hadith trong hai bộ Sahih. 

 

اب  والثَّلامون   الحدي  الرَّ

ي  يدٍ الخُددددْرِّ َُ  هڤوَعَدددنْ أبَِّدددي سَدددعِّ عْ قَددداَ : سَدددمِّ

اح»يَقدُدوُ :  صلى الله عليه وسلمرَسُددوَ  اللددا  َ مَنندا حم  َ م    نن حرَأىَحمظ  ْ مَنن

ح حلَن   احفَنإظن  حفبَظلظسَن نظ ظ ظْ   تَ حثَس  حلَ   هظاحفإَظن  ظِ ه حبظيَ فلَ ي ةيَ ظد 

ثمَ نظح حالْظ عَف  ،حوَذلَظكَحأَ،  حفبَظفلَ بظ ظ ظْ   تَ  «.ثَس 

 

 رَوَا ُ مُسْلِّمٌ.

Ông Abu Sa‘ed Al-Khudri – Ro dhi 

yol lo hu ‘an hu – kể: tôi đã nghe 

Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa 

sal lam – nói: {Ai trong các người 

nhìn thấy điều sai trái thì hãy thay 

đổi bằng tay mình, nếu không có 

khả năng thì bằng chiếc lưỡi, còn 

không có khả năng thì bằng con 

tim và đó là đức tin yếu nhất.} 

Do Muslim ghi. 

 

  الحدي  الخامن والثَّلامون

: صلى الله عليه وسلمقَدداَ : قَدداَ  رَسُددوُ  اللدداِّ  ڤوعَددنْ أبَِّددي هُرَيْددرَةَ 

نننيا،ح» ِ وا،حوَلََّحهَََ جَش نننيا،حوَلََّحهبََ غَض  لََّحهََ  َ ننن

اح حعَلَىحبيَ  ظحبَع نض  م    حبَع ض  وا،حوَلََّحثبَظا   ابَد  َِ وَلََّحهَ

يَانانننن   حإظخ  بَنننن نَحاللنننن ظ ننننيححوَك ين نننياحعظ لظ  حأخَ  س  ننننام  ال 

لظم ح  ْ ،حلََّحثَ لظ ظ س  ب   ،حوَلََّحح  ،ال ام  ذظ ذ ل   ،حوَلََّحثَم  وَلََّحثَخ 

ِ ََنن ح  َِ ه احالتَّف ننيَىح نند  فظ دديرُ إِّلَددى صَدددْرِّ ِّ  -ثَ   وَيشُِّ

اٍ   ح-مدَددلَابَ مَدددرَّ حأنَ  حالشَّننناد ظ َْ ننن حمظ ا  ننندظ ننن ظحام  بظَ س 

ح لظ ظ س  حال ام  لظ ،حك لُّ س  فظدَحأخََ ه حال ام  حثَ   لظ ظ س  عَلَنىحال نام 

دَااٌ حنَم   حوَمَ ل   حوحَ ،   حََ د   .«عظ

 

Ông Abu Huroiroh – Ro dhi yol lo 

hu ‘an hu – thuật lại lời Thiên Sứ - 

Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam –: 

{Các người chớ đừng đố kỵ 

nhau, chớ đừng gây hại nhau, 

chớ đừng ganh ghét nhau, chớ 

đừng xoay lưng cho nhau, chớ 

đừng bán rẻ lẫn nhau mà hãy là 

bầy tôi của Allah, anh em của 

nhau. Người Muslim là anh em 

với người Muslim, theo đó chớ 

đừng bất công, chớ đừng hạ 

thấp, chớ đừng nói dối và khinh 

thường người Muslim khác. 

Taqwa (lòng kính sợ) là ở đây – 

Người chỉ vào ngực mình ba lần – 

mỗi người tự chịu trách nhiệm 

về mức độ khinh thường người 
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 رَوَا ُ مُسْلِّمٌ.

anh em Muslim của mình, và 

người Muslim bị cấm xâm phạm 

đến sinh mạng, tài sản và danh 

dự người Muslim khác.} 

Do Muslim ghi. 

 

  الحدي  السَّادو والثَّلامون

ِّ  ڤوَعَدنْ أبَِّدي هُرَيْددرَةَ  ح»قَداَ :  هصلى الله عليه وسلمعَدنِّ النَّبِّددي   ْ مَنن

ن يَ ،حنََِّنَ:ح ُِّ حك ندَاظحالن  ْ ن بَ احمظ حك د   ْ مظ ؤ  حم   ْ نَََِّ:حعَ

ح اظ حك نندَاظحثَنني   ْ نن بَنن احمظ نن  حك د   َ حاللنن  حعَ  ْ احوَمَنن ال فظيَ مَنن ظ

ن يَ ح  ِ حفظننيحالنن نن ظ ،حثَسَّنندَحاللنن  حعَليَ  نند  ع سظ ثَسَّنندَحعَلَننىحم 

ننلظما ،حَ ننتدََه حاللنن  حفظننيح س  حَ ننتدََحم   ْ نندَ ظاحوَمَنن وَارخظ

حمَن حكَن نَح ظِ ن حال عبَ  نظ دَ ظاحوَالل  حفظنيحعَني  خظ ن يَ حوَار  ُِّ ال

ثفاننن ح حَ نننلَكَحَِّدظ  ْ احوَمَننن يننن ظ حأخَظ نظ ِ حفظنننيحعَننني  ننن ال عبَ 

ثفان حإظلَنىح حَِّدظ لَحالل  حلَ  حبظن ظ ل ما ،حَ    حعظ حفظي ظ  : ثلَ تمَظ

تمََننَ حقَنن احوَمَنن حاج  نناََََّّ ظ احٌال  ححي  حب ي نني،ظ  ْ نن حمظ  ُ نن فظننيحبيَ 

،ح ننََ     ارَ  ننينَ  حبيَ  َِ َ ،حوَثتَ تنَن اَحاللنن ظ ،حثتَ ل ننينَحكظ اللنن ظ

مَنن  ح  َ ننيتَ     حالد  يََ  ،حوَغَشظ حعَلَنني  ظ  حالس ننمظ  ُ حنَزَلَنن إظلََّّ

حََ ه احوَ َِ ن  َ حعظ  ْ حاللن  حفظنيمَ    ِ حال امَلََئظمَ  ،حوَذكََندَ ِ ت     

حعَمَل   ،ح َّْأحَبظ ظ حبَ  ْ حنَسَب   ححلَ  حوَمَ حبظ ظ ع  ادظ  «.ث س 

 

 

 

 

Ông Abu Huroiroh – Ro dhi yol lo 

hu ‘an hu – thuật lại lời Thiên Sứ - 

Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam –: 

{Ai giải thoát cho người có đức 

tin khỏi hoạn nạn trong cuộc 

sống sẽ được Allah giải thoát 

cho y khỏi hoạn nạn trong Ngày 

Tận Thế; ai tạo sự dễ dàng cho 

người gặp khó khăn sẽ được 

Allah ban cho sự dễ dàng ở trần 

gian và Ngày Sau; ai giấu kín 

(điều xấu) cho người Muslim sẽ 

được Allah giấu kín (điều xấu) 

cho y ở trần gian và Ngày Sau; 

Allah luôn phù hộ cho bề tôi 

miễn sau bề tôi đó biết giúp đỡ 

cho anh em (Muslim khác); ai 

mở lối để mọi người học hỏi 

kiến thức sẽ được Allah ban cho 

y sự dễ dàng đến Thiên Đàng; 

khi nhóm người nào tập hợp 

trong ngôi nhà của Allah 

(Masjid) để xướng đọc Kinh 

Sách của Allah (Qur'an), để học 

hỏi lẫn nhau là họ được sự yên 

bình phủ xuống họ, lòng thương 

xót bao trùm họ, và các Thiên 

Thần vây quanh họ, và Allah 

tuyên dương họ với các (Thiên 
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. ااَ اللَّفْظِّ  ـ  رَوَا ُ مُسْلِّمٌ بِّهَ

Thần) xung quanh Ngài và ai trì 

trệ việc hành thiện thì cho dù 

gia phả của y ra sao cũng chẳng 

lợi ích gì.} 

Do Muslim ghi lời như thế này. 

 

  الحدي  السَّاب  والثَّلامون

فِّيمَددا  صلى الله عليه وسلمعَددنْ رَسُددو ِّ اللددا  ڤوَعَددنِّ ابْددنِّ عَبَّدداو 

يا عَنْ رَب ِّاِّ تبََارََ، وَتعََدالىَس قَداَ :  حاللن حَ»يرَْوِّ إظنَّ

ح  ْ حذلَظنكَ،حفمََن َْ حبَنيَّ احث ن   حوَالسَّنيظ تَ ،ظ كَتََ حال اَ سَََ ،ظ

سَنََ اح ََ ه ح َِ ن  َ حثَع مَل َ  حكَتبَََ  حاللن  حعظ حفلََ   حبظَ سَََ   َّ َِ

لَنن ه حح ا،كَ مظ َِ نن  َ لََ نن حكَتبَََ نن حاللنن  حعظ حبظَ نن حفَعمَظ نن َّ َِ ح وَإظن 

حإظلَننننىح ننننع ف  ح،ظ مظ ئَ ظ حإظلَننننىحَ ننننب عظ سَننننََ ،  ََ نننندَح عَش 

حثَع مَل َ نن ح حفلََنن   حبظسَنني تَ   نن َّ َِ ح حكًَظينندَ  احوَإظن  ننعَ ف  أَ، 

حبظَ نن ح نن َّ َِ ح لَنن ا،حوَإظن  سَننََ احكَ مظ ََ ه ح َِ نن  َ كَتبَََ نن حاللنن حعظ

لََ  ،حكَتبََح َِ اححَ  فَعمَظ ظَ  «.الل  حَ ي تَ احوَا

 

 

يُّ وَمُسْلِّمٌ فِّي  مَا»رَوَا ُ الْبخَُارِّ يحَيْهِّ اِّ ِّ « صَحِّ  ـ بِّهد

 الْـحُرُوف.

Con trai ông ‘Abbas – Ro dhi yol lo 

hu ‘an hu ma – thuật lại lời Thiên 

Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam 

– được Allah – ‘Az za wa jal – 

truyền bảo: {Quả thật, Allah đã 

viết điều tốt và điều xấu rồi Ngài 

trình bày rõ ràng về điều đó. Vì 

vậy, ai dự định làm điều tốt 

nhưng chưa làm sẽ được Allah 

viết cho y ở nơi Ngài một điều 

tốt toàn diện và ai dự định và 

thực hiện điều tốt đó sẽ được 

Allah viết cho y ở nơi Ngài từ 

mười cho đến bảy trăm điều tốt 

và nhân lên nhiều hơn nữa. Còn 

ai dự định làm điều xấu nhưng 

chưa làm sẽ được Allah viết cho 

y ở nơi Ngài một điều tốt toàn 

diện, và ai dự định và thực hiện 

luôn điều xấu đó chỉ bị Allah viết 

cho một điều xấu.} 

Do Al-Bukhari và Muslim ghi trong 

hai bộ Sahih của mình giống từng 

chữ một. 

دديمِّ  ددي وَفَّقنَِّددي اللدداُ وَإِّيَّدداَ، إِّلَددى عَمِّ ُِّ فَددانْمُرْ يَددا أَ

اِّ ِّ الْألَْفَاعَ. لْ ه   لطُْفِّ اللاِّ تعََالىَس وَتَ مََّ

Hãy nhìn xem, hỡi anh em của tôi, 

cầu xin Allah ban cho tôi và anh chị 

đến với lòng nhân từ vĩ đại của 

Allah Tối Cao, và hãy suy ngẫm về 
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những lời này. 

ه ح»وَقوَْلاُُ:  َِ  َ عْتِّنَاءِّ بِّهَا.« عظ  إِّشَارَةٌ إِّلىَ الَِّ

لَنن اح»وَقوَْلدُداُ:  دددَّةِّ الَعْتِّنَدداءِّ بِّهَددا. « كَ مظ يدددِّ وَشِّ للتَّ كِّْ

ةَِّ الَّتِّي هَمَّ بِّهَدا مدُمَّ ترََكَهَدا وَقَاَ  فِّي  كَتبَََ ن ح»السَّي َِّ

لَنن اح سَننََ احكَ مظ ََ ه ح َِ نن  َ لَنن اح»فَ كََّدددهََا بِّددـ« اللنن  حعظ « كَ مظ

ددددةَ س فَ كََّددددَ  ةَ  وَاحِّ لهََددداس كَتبَهََدددا اللددداُ سَدددي َِّ وَإِّنْ عَمِّ

َِ اح»تقَْلِّيلهََا بِّـ ظَ لَة  س فَلِّ « وَا دْهَا بِّـِكَامِّ لَّداِّ وَلَـمْ يؤَُك ِّ

س  دي منََداء  عَليَْداِّ نَّةسُ سُبْحَانَاُ لََ نحُْصِّ الْـحَمْدُ وَالْـمِّ

.  وَبِّاللاِّ التَّوْفِّيقِّ

Lời của Ngài: “ở nơi Ngài” là 

một dấu hiệu cho thấy việc Ngài 

chăm sóc điều đó. 

Lời của Ngài: “toàn diện” là để 

nhấn mạnh mức độ quan trọng 

của việc chăm sóc điều đó.  

Và khi Ngài nói về điều tội lỗi 

mà con người có ý định làm, 

nhưng rồi từ bỏ “sẽ được Allah 

viết cho y ở nơi Ngài một điều 

tốt toàn diện” nhấn mạnh bằng 

từ “toàn diện”, nhưng nếu vi 

phạm nó thì chỉ bị Allah viết 

cho một điều xấu duy nhất mà 

thôi, Ngài nhấn mạnh chỉ bị ghi 

chép “một điều xấu” nhưng 

không nhấn mạnh từ “toàn 

diện” như ở điều tốt. Xin tạ ơn 

Allah với bao điều tốt đẹp 

không sao đếm xuể. Allah ban 

cho thành công. 

 

  الحدي  الثَّامن والثَّلامون

: صلى الله عليه وسلمقَدداَ : قَدداَ  رَسُددوُ  اللدداِّ  ڤوَعَددنْ أبَِّددي هُرَيْددرَةَ 

ح»  ِ حعَن نَىحلظنيحوَلظيقن حففََن  ْ :حمَن َُ حالل َحهعََن لَىحقَن  إظنَّ

ح ِّحبظشَني    ظِ حعَب ن اَحإظلَنيَّ اظاحوَمَ حهفََندَّ آذنَ ت   حبظ ل اَ د 

ِّح ظِ حعَب ن  ُ احوَلََّحثَزَا ت   حعَليَ  ظ مَّ حاف تدََ،  حمظ حإظلَيَّ َّ ََ أَ

ا حثتَفََح حبظ لََّيَاحدَّ ببَ ت ن  حإظلَنيَّ  َ بَّن  ،حفَنإظذاَحأَ ظَ تَّنىحأ  ََ ح فظنلظ

Ông Abu Huroiroh – Ro dhi yol lo 

hu ‘an hu ma – thuật lại lời Thiên 

Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam 

–: {Quả thật, Allah Tối Cao đã 

phán: Bất cứ ai thù địch với Wali 

của TA (người được Allah bảo 

hộ) là TA khai chiến với hắn. 

Không hình thức thờ phượng 

nào được TA yêu thích bầy tôi 
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ِّح نندَه حالَّننذظ ََ ،حوَبَ حبظنن ظ ننمَ   ِّحثَس  عَ  حالَّننذظ حَ ننم   ُ نن  َ ك 

لَ  حالَّتظنيح ج  حبظَ  ،حوَرظ  ْ ظْ ه حالَّتظيحثبَ  َِ ،حوَثَ حبظ ظ د  ظَ ث ب 

ح  ْ يَََّننن  ،حوَلَنننتظ ظْ حَ نننألَََظيحلَْ ع   ْ نننيحبظَ ننن ،حوَلَنننتظ شظ ثمَ 

يذنََّ  ححتعََ ذنَظيا  ح  «.لَْ عظ

. يُّ  رَوَا ُ الْبخَُارِّ

của TA hoàn thành để được gần 

TA hơn ngoài các sắc lệnh TA 

bắt buộc chúng. Khi bề tôi của 

TA không ngừng phấn đấu làm 

thêm các điều Sunnah để được 

gần TA hơn cho đến khi TA yêu 

thương y. Khi y được TA yêu 

thương thì TA bảo vệ cái nghe, 

cái thấy, tay của y cầm nắm và 

chân của y bước đi (khỏi mọi 

điều sai trái). Nếu y có cầu xin 

TA điều gì chắc chắn được TA 

đáp lại ngay và nếu y cầu xin TA 

che chở chắc chắn TA bảo vệ y 

ngay.} 

Do Al-Bukhari ghi. 

 

  الحدي  التَّاس  والثَّلامون

قَدداَ :  هصلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُددوَ  اللددا  سڤعَددنِّ ابْددنِّ عَبَّدداو 

َْأحَ» نننناخَ تظننننيحال  حأ م   ْ ننننيحعَنننن حاللنننن حَهَََّنننن وََ حلظ إظنَّ

ِ ياحعَليَ  ظح دظ ت م  يَ نَ،حوَمَ حا    «.وَالَ ظس 

دددديُّ  يٌ  حَسَددددنٌس رَوَا ُ ابْددددنُ مَاجَدددداْ وَالْبيَْهَقِّ حَدددددِّ

 وَغَيْرُهُمَا.

Con trai ông ‘Abbas – Ro dhi yol lo 

hu ‘an hu ma – thuật lại lời Thiên 

Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam 

–: {Quả thật, Allah đã tha thứ 

cho cộng đồng của Ta mọi sai 

lầm, mọi quên lãng và mọi điều 

bị ép buộc.} 

Hadith Hasan, do Ibnu Majah, 

Al-Baihaiqi và nhiều người 

khác ghi. 

 

  الحدي  الأربعون

دداَ رَسُددوُ  اللدددا  ڤوَعَددنْ ابْددنِّ عُمَددرَ  َُ  صلى الله عليه وسلمقَدداَ : أَ

بِّي فَقَاَ :  ن يَ ح»بِّمَنْكِّ ُِّ حفظيحالن  ْ حك  ثنٌ ،حأوَ  كَأنََّنكَحغَدظ

Con trai ông ‘Umar – Ro dhi yol lo 

hu ‘an hu ma – kể: Thiên Sứ - Sol 

lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam – cầm 

lấy vai tôi rồi bảo: {Hãy ở trần 
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حَ بظيل ح  «.عَ بظد 
gian như một người xa lạ hoặc 

chỉ là người qua đường.}  

Và trước đây con trai ông ‘Umar 

từng nói: “(Việc gì làm được) buổi 

chiều chớ trì hoãn đến sáng và (việc 

gì làm được) buổi sáng chớ trì 

hoãn đến chiều, hãy tận dụng sức 

khỏe trước khi bệnh tật và tận 

dụng cuộc sống trước khi cái chết 

đến.” 

درِّ  ڤوَكَانَ ابْنُ عُمَرَ  ََ فَدلَا تنَْتمَِّ يَقدُوُ : إِّْاَ أمَْسَديْ

ددرِّ الْددـمَسَاءَس  ََ فَددلَا تنَْتمَِّ ددبَاَ،س وَإِّْاَ أصَْددبحَْ الصَّ

دددنْ حَيَاتِّدددَ   َ س وَمِّ دددـمَرَضِّ تَِّ  لِّ دددحَّ دددنْ صِّ ددداْ مِّ ُُ وَ

 لِّـمَوْتَِّ .

. يُّ  رَوَا ُ الْبخَُارِّ

Do Al-Bukhari ghi. 

 

  الحدي  الحادي والأربعون

 ُِّ د عَبْدِّ اللاِّ بْنِّ عَمْرو بْنِّ الْعَا  ڤعَنْ أبَِّي مُحَمَّ

ح: »صلى الله عليه وسلمقَدداَ : قَدداَ  رَسُددوُ  اللددا  ِ ك    نن ََ حأَ  ْ مظ لََّحث ننؤ 

حبظ ظح  ُ ت  َِيَاه حهبََعا حلظامَ حجظ تَّىحثَم ينَح ََ.» 

ةِّ  َِّ الْدـحُجَّ تاَ ينَا ُ فِّي كِّ ِّ يحٌس رُو  يٌ  حَسَنٌ صَحِّ حَدِّ

يحٍ.  بِّإِّسْنَادٍ صَحِّ

Cha của Muhammad, ông 

‘Abdullah bin ‘Amru bin Al-‘Os – 

Ro dhi yol lo hu ‘an hu – thuật lại 

lời Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi 

wa sal lam –: {Đức tin của các 

người sẽ không lên đỉnh điểm 

cho đến khi sở thích của các 

người noi theo sau những gì Ta 

mang đến.} 

Hadith Hasan Sahih, được chúng 

tôi ghi lại từ sách Al-Hujjah từ 

đường truyền chính xác. 
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  الحدي  الثَّاني والأربعون

َُ رَسُدوَ  اللدا  سڤعَنْ أنَنَ بْنِّ مَالٍِّ   عْ قَداَ : سَدمِّ

حالل  حهعََ لَى:»يَقوُُ :  سصلى الله عليه وسلم َُ حقَ 

هََظيح حآنَاَحإظنَّنكَحمَن حنَعَني  َْ حثَ حاب   ، هََظيحغََِند  وَرَجَني 

َ كَحوَلََّحأ بَ لظيا حلَكَحعَلَىحمَ حكَ نَحمظ

ح حث نن   حذ ن يب نكَحعَََن نَحالسَّنمَ  ظ  ُ حبلََةَن حآنَاَحلَني  َْ ن ثَن حاب 

حلَكَا  ، هََظيحغََِد  تةَ َِد  حا  

ح ضظ رَ  حأهَيَ تََظنننيحبظف ننندَااظحالْ  حآنَاَحإظنَّنننكَحلَننني  َْ ننن ثَننن حاب 

حلفَظيتََظننيحلََّحه ح َْ ثَنن حث نن َّ حبظننيحشَنني تا حلَْهَيَ ت ننكَحخَ ك  ننادظ ش 

ظِدَ اح  «.بظف دَابظَ  حمَة 

يحٌ. يٌ  حَسَنٌ صَحِّ يس وَقَاَ : حَدِّ اِّ  رَوَا ُ التَّرمِّ

Ông Anas bin Maalik – Ro dhi yol 

lo hu ‘an hu – kể: Tôi đã nghe 

Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa 

sal lam – nói: {Allah phán:  

Hỡi con cháu Adam! Cứ mỗi khi 

các người cầu xin TA và kỳ vọng 

nơi TA sẽ được TA tha thứ tất cả 

tội lỗi cho các ngươi mà không 

hề lưỡng lự.  

Hỡi con cháu Adam! Nếu tội lỗi 

của các ngươi có cao bằng trời 

rồi ngươi quay lại cầu xin TA 

tha thứ sẽ được TA tha thứ cho 

các ngươi.  

Hỡi con cháu Adam! Nếu tội lỗi 

của các ngươi to bằng quả đất 

rồi ngươi đến trình diện TA 

trong đó không phạm tội Shrik 

(tổ hợp) sẽ được TA ban cho các 

ngươi sự tha thứ to quả đất đó.} 

Do At-Tirmizdi ghi và nói: Hadith 

Hasan, Sahih. 

 

 Lời kết الخاتمة

يد  الَّتِّدي  دنْ بيََدانِّ الْأحََادِّ رُ مَدا قَصَددْتاُُ مِّ ُِّ ااَ آ فهَ 

َْ مَددددا لََ  نَ س وَتََ ددددمَّ سْددددلَامِّ دددددَ الْإِّ َْ قوََاعِّ جَمَعَدددد

ه فِّدددي الْأصُُدددو ِّ  يحُْصَدددـى دددنْ أنَْدددوَابِّ الْعلُدُددومِّ مِّ

. َِّس وَسَاَِّرِّ وُجُو ِّ الْأحَْكَامِّ  وَالْفرُُوبِّ وَاجْداَ

Đây là phần cuối cùng của những gì 

tôi muốn trình bày bằng cách giải 

thích những Hadith chuyên đề các 

quy tắc của Islam và bao gồm vô số 

kiến thức không liệt kê hết về các 

điều căn bản, các điều mở rộng, các 

nghi thức, và tất cả các khía cạnh 

khác của giáo luật 
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 ِّ فِّي  َُ دما فِّي ضَبْطِّ  ا جِّ ْْكُرُ بَاب ا مُخْتصََر  وَهَا أنََا أَ

نْهَددداس  دددَلَاَّ يغُْلَدددطَ فِّدددي شَددديْءٍ مِّ هَدددا مُرَتَّبَدددة ه لِّ ألَْفَاعِّ

بِّهَا حَافِّمُهَدا عَدنْ مُرَاجَعَدةِّ غَيْدرِّ ِّ فِّدي وَليَسْتغَْنِّي 

هَا.  ضَبْطِّ

Ở đây tôi đề cập đến một chương rất 

ngắn gọn trong việc viết dấu các từ 

một cách có trật tự; kẻo nó nhầm với 

một số từ tương tự, và người đã ghi 

nhớ chúng có thể tham khảo thêm về 

các viết dấu này ở các sách khác. 

هَا  فِّدي  -إِّنْ شَاءَ اللداُ تعََدالىَ-ممَُّ أشَْرَبُ فِّي شَرْحِّ

نْ فَْ لِّ اللداِّ تعََدالىَ أنَْ  س وَأرَْجُو مِّ ٍَ مُسْتقَِّل ٍ تاَ كِّ

س وَجُمَدلٍ  دنَ اللَّطَداَِّفِّ اٍ  مِّ مَّ يوَُف ِّقنَِّي فِّياِّ لِّبيََانِّ مُهِّ

س لََ يَسْددتغَْنِّ  فِّ ددنَ الْفوََاَِّدددِّ وَالْمَعَددارِّ ي مُسْددلِّمٌ عَددنْ مِّ

دداِّ ِّ  هَا جَزَالَددةُ هَ  ددـمُطَالِّعِّ ثلْهََدداس وَيمَْهَددرُ لِّ فَددةِّ مِّ مَعْرِّ

َْ عَليَْدداِّ  مَددمُ فَْ ددلِّهَاس وَمَددا اشْددتمََلَ يدد ِّ وَعِّ الْأحََادِّ

دددا ِّ الَّتِّدددي  مَّ دددنَ النَّفَددداَِّنِّ الَّتِّدددي ْكََرْتهَُددداس وَالمُهِّ مِّ

 ُْ كْمَةَ فِّددي ا دداِّ ِّ وَصَددفْتهَُاس وَيعَْلَددمُ بِّهَددا الْددـحِّ تِّيَددارِّ هَ 

نْدددَ  ددينَس وَأنََّهَددا حَقِّيقَددةٌ بِّددالََِّ  عِّ يدد ِّ الْأرَْبعَِّ الْأحََادِّ

ينَ. رِّ  النَّاعِّ

Sau đó, tôi sẽ phân tích bằng cách 

giải thích – nếu Allah muốn - trong 

một cuốn sách riêng biệt, và hy vọng 

Allah phù hộ tôi trình bày rõ ràng về 

những điều quan trọng qua các câu 

từ hữu ích và kiến thức. Một người 

Muslim không dừng lại tại điểm 

nhận biết về các Hadith này, mà cần 

phải nghiêng cứu thêm nữa các giá 

trị sâu sắc và bao la của các Hadith 

này, bao gồm cả những điều quí giá 

mà tôi đã liệt kê ra, và những điều 

quan trọng mà tôi đã giải trình. Qua 

40 Hadith này cho thấy tính sáng 

suốt của việc lựa chọn và rất đáng 

giá để độc giả bỏ thời gian nghiên 

cứu. 

فْددظُ  ه لِّيَسْددهُلَ حِّ ددااَ الْددـجُزْءِّ وَإِّنَّمَددا أفَْرَدْتهَُددا عَددنْ ه 

رَادِّ ِّس ممَُّ مَنْ أرََادَ ضَمَّ الشَّدـرَْ، إِّليَْداِّ الْـجُزْءِّ بِّانْفِّ 

ْْ يَقِّددفُ عَلَددى  نَّةُ بِّددالََِّ س إِّ فَلْيَفْعَددلْ وَللددا عَليَْدداِّ الْددـمِّ

ددنْ كَددلَامِّ مَددنْ قَدداَ   نَفَدداَِّنِّ اللَّطَدداَِّفِّ الْمُسْددتنَْبطََةِّ مِّ

  : ددداِّ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     اللدداُ فِّدددي حَق ِّ

لَ  ﴾ْالددددددنجم[س وَ ٿ   ٿ  ٿ للدددددداِّ الْددددددـحَمْدُ أوََّ

ا. ر  ن ا وَعَاهِّ اس وَبَاطِّ ر  ُِّ  وَآ

Tôi đã tách nguyên văn Hadith ra 

một phần riêng để có thể dễ dàng ghi 

nhớ. Đối với những ai muốn gọp 

chung thêm lời phân tích thì cứ tự 

nhiên, họ sẽ được Allah là ban ân 

sủng cho việc làm đó. Điều này dựa 

trên những thứ quý giá được suy ra 

từ những lời phán của Đấng tuyên 

dương của các Hadith này: {(3) Y 
không nói theo sở thích (của 
bản thân). (4) Mà đó là sự mặc 
khải được mặc khải (cho Y).} 

(chương 53 – An-Najm: 3, 4) Xin tạ 

ơn Allah trước tiên và sau cùng, 
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bằng cả nội tâm và thể xác. 

 

 َُ لاَ ِّ  بَا شَارَا ِّ إِّلىَ ضَبْطِّ الألَْفَاعِّ الْـمُشْكِّ  الإِّ
Tài liệu tham khảo điều chỉnh 

các từ có sự nhầm lẫn 

ه فَقَددْ أنُبَ ِّداُ  لَا ِّ َُ وَإِّنْ ترَْجَمْتاُُ بِّالْدـمُشْكِّ ااَ الْبَا فهَ 

حَا ِّ  ىفِّياِّ عَلَ  نَ الْوَاضِّ  .ألَْفَاعٍ مِّ

Đây là chương, ngay cả khi tôi biên 

soạn nó thấy có vấn đề. Tôi xin lưu ý 

đến các từ vựng này để nắm được rõ 

ràng. 

نندَأاح»فِّددي الخُطْبَددةِّ  نندَحاللنن  حام  يدِّ «نَضَّ يَ بِّتشَْدددِّ ه رُوِّ

يدُ أكَْثدَددرُس  دددادِّ وَتخَْفِّيفِّهددداس وَالتَّشْددددِّ وَمَعْنَدددا ُ: ال َّ

لَاُ.  حَسَّنَاُ وَجَمَّ

Ở phần thuyết giảng { 
 
رَ الُله امْرأَ  {نضَ َ

được ghi lại có cả có dấu Shaddah 

{  َ } và không có trên từ {ض}, 

nhưng có Shaddah nhiều hơn, có 

nghĩa là làm cho đẹp và làm cho 

lộng lẫy. 

يُ  الأوََّ ُ   Hadith thứ nhất :الْحَدِّ

 « َِّ نِّينَ عُمَرَ بْنَ الْدـخَطَّا يرِّ الْـمُؤْمِّ هُدوَ  ه«ڤأمَِّ

نِّينَ. يرَ الْـمُؤْمِّ يَ أمَِّ ُ  مَنْ سُم ِّ  أوََّ

 

- ‘Umar bin Al-Khattab được gọi là 

Lãnh đạo nhóm người có đức tin, 

ông là người đầu tiên được gọi như 

thế. 

  ُح: »صلى الله عليه وسلمقوَْلدُدا ُ مَنن  عَ  ه الْددـمُرَادُ «ب لَ ظيَّنن ،ظحإظنَّمَنن حالْ 

. يَّةُ إِّلََّ بِّالن ِّيَّةِّ  لََ تحُْسَنُ الأعَْمَاُ  الشَّرْعِّ

- Câu Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai 

hi wa sal lam – nói: {Quả thật, mọi 

hành vi đều xuất phát từ định 
tâm} điều này có nghĩa là tất cả việc 

làm không được xem là thờ phượng 

trừ khi bằng định tâm. 

  ُحوَرَ  نننيلظ ظح: »صلى الله عليه وسلمقوَْلدُددا دَه ننن  حإظلَنننىحاللننن ظ  َّ ه «فَ ظ

 مَعْنَا ُ: مَقْبوُلَةٌ.

- Câu Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai 

hi wa sal lam – nói: {thì sự di cư 

đó được Allah và Thiên Sứ của 
Ngài đón nhận} nghĩa là được 

chứng nhận. 
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يُ  الثَّانِّي  Hadith thứ hai :الْحَدِّ

 «حالسَّنَِدظح حأثَنَد  ه هُدوَ بَِّ دم ِّ الْيَداءِّ «لََّحث دَىحعَليَ  ظ

نْ   «.ث دَى»مِّ

- { فَرِ يُ لاَ  ثرَُ الس َ
َ
رَى عَليَْهِ أ } được xác 

định là { رَىيُ  }  

  :ُُهظح»قوَْلا حوَشَندَّ هظ حخَي ندظ َِرظ حبظ ل فَ َْ مظ ه مَعْنَدا ُ: «ه ؤ 

لْدددقِّ  َُ دددُ أنََّ اللددداَ قَدددَّرَ الْدددـخَيْرَ وَالشَّددرَّ قبَْدددلَ  تعَْتقَِّ

يَ  الْكَاَِّنَا ِّ بِّقََ اءِّ اللداِّ تعََدالىَ  س وَأنََّ جَمِّ الْـخَلْقِّ

يدٌ لَـهَا.  وَقَدرَِّ ِّس وَهُوَ مُرِّ

- Câu Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai 

hi wa sal lam – nói: {Cùng và anh 

tin định mệnh tốt xấu đều do 
Allah an bày} nghĩa là: Bạn tin 

rằng Allah đã định trước điều tốt và 

điều xấu trước khi tạo vật được tạo 

ra, và tất cả chúng sinh đều được 

định trước bởi sắc lệnh của Allah, và 

Ngài muốn điều đó. 

  :ُحأمََ رَهظَ نن »قوَْلدُدا  ْ نظيحعَنن بظد  ه هُددوَ بِّفَددتحِّْ «فَننأخَ 

الْددـهَمْزَةِّه أيَْ عَلَامَتِّهَدداه وَيقَُدداُ : أمََددارُ بِّددلَا هَدداءه 

. وَايَةَ بِّالْـهَاءِّ ـنَّ الر ِّ ـكِّ  لغتانه ل 

- Câu Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai 

hi wa sal lam – nói:  

مَارَتهَِا}
َ
خْبرِْنِِ عَنْ أ

َ
 được truyền lại {فأَ

cả hai từ {مَارَتهَِا
َ
مَار  } và {أ

َ
 đều có {أ

nghĩa là các dấu hiệu báo trước. 

  :ُمََننن  حرَبَّتََ ننن »قوَْلدُددا َِحالْ  ننن ه أيَْ: سَدددي ِّدتَهََاس «هلَظ

دددَ الْأمََددةُ  يُّ حَتَّددى تلَِّ وَمَعْنَددا ُ: أنَْ تكَْثدُدرَ السَّددـرَارِّ

َُ السَّددي ِّدِّ  هَاس وَبِّنْدد يَّةُ بِّنْت ددا لِّسَددي ِّدِّ فِّددي مَعْنَددى السُّددـر ِّ

.  السَّي ِّدِّ

يَ  يس حَتَّدددى تشَْدددترَِّ وَقِّيدددلَ: يكَْثدُددرُ بيَْدددُ  السَّدددرَارِّ

هَا. لَة  بِّ نََّهَا أمُُّ هَا وَتسَْتعَْبِّدهََا جَاهِّ  الْـمَرْأةَُ أمَُّ

ددَ س وَقَدددْ أوَْضَددحْتاُُ فِّددي  شَددرْ،ِّ »وَقِّيددلَ غَيْددرُ ْلَِّ

يحِّ مُسْلِّمٍ  ي ِّ طُرُقِّاِّ « صَحِّ  .بِّدلََََِّلِّاِّ وَجَمِّ

- Câu Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai 

hi wa sal lam – nói: {Việc nữ nô lệ 

sinh ra chủ của mình} nghĩa là do 

có quá nhiều tù binh nữ và một trong 

số đó đã có con gái với chủ của 

mình, và con gái của chủ được xem 

là chủ. 

Có lời giải thích khác: Có nhiều tù 

binh nữ bị mang ra bán, có trường 

hợp con gái mua ngay mẹ ruột về 

làm nô lệ nhưng không biết đó là 

mẹ. 

Có lời giải thích khác hơn thế, đã 

được tôi trình bày rõ ràng trong 
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“Phân tích Sahih Muslim” kèm bằng 

chứng rõ ràng và tất cả đường 

truyền. 

 :ُه أيَْ: الْفقَُدددرَاءَس وَمَعْنَدددا ُ: أنََّ «ال عَ لَننن َح» قوَْلدُددا

رَةٍ. ََ مرَْوَةٍ عَاهِّ يرُونَ أصَْحَا  أسََافِّلَ النَّاوِّ يَصِّ

- Câu Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai 

hi wa sal lam – nói: {những người 

nghèo khổ} nghĩa là thời cuộc thay 

đổi nhanh chóng chỉ với thời gian 

ngắn từ người bần cùng trở thành 

ông chủ giàu có. 

  :ُحمَلظيقنن »قوَْلدُدا  ُ س أيَْ: « لبَظً نن يدِّ الْيَدداءِّ هُددوَ بِّتشَْدددِّ

اس وَكَانَ ْلََِّ  ملََام اس هَكَدااَ جَداءَ مُبيََّن دا  زَمَان ا كَثِّير 

مَا. هِّ ِّ وَغَيْرِّ ي  اِّ وَايَةِّ أبَِّي داَوُدَ وَالت ِّرْمِّ  فِّي رِّ

- ‘Umar kể: {Rồi người đó ra đi, sau 

thời gian dài} thời gian đó là ba 

ngày. Điều này được xác định theo 

đường truyền do Abu Dawood, At-

Tirimzdi và nhiều người khác ghi. 

يُ    Hadith thứ năm الخامن:الْحَدِّ

  :ُذاَحمَنن حلَنني َ:ح»قوَْلدُدا نَنن حِنناذ دظ َِثَحفظننيحأمَ  نن  َ حأَ  ْ مَنن

ننيَحرَن ح نن  حفَ    َ ه أيَْ: مَددرْدوُدسٌ كَالْددـخَلْقِّ بِّمَعْنَددى «مظ

.  الْـمَخْلوُقِّ

- Câu Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai 

hi wa sal lam – nói: {Ai tạo ra cái 

mới trong vụ việc này của Ta 

(tức trong Islam), điều vốn 

không có trong tôn giáo thì việc 

làm đó bị từ chối (chấp nhận).} 

nghĩa là việc hành đạo đó trả lại 

cho người thực hiện nó. 

يُ    Hadith thứ sáu السَّادو:الْحَدِّ

  :ُنن ظح»قوَْلدُدا ،ظ د  حوَعظ ثَظنن ظ ظِ ننتبَ دَأحَلظ حا   ظِ ه أيَْ: «ففََنن

دنْ وُقدُوبِّ النَّداوِّ  رْضَداُ مِّ ينَداسُ وَحَمَدى عِّ صَانَ دِّ

.  فِّياِّ

- Câu Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai 

hi wa sal lam – nói:{thì xem như y 

đã tránh được tai tiếng về tôn 
giáo và danh dự của mình} nghĩa 

là đã bảo toàn được tôn giáo và bảo 

vệ được danh dự khỏi bị thiên hạ 

xầm xì. 

  :ُنننك ح»قوَْلدُددا ه هُدددوَ بَِّ دددم ِّ الْيَددداءِّ وَكَسْدددرِّ «ث يشظ
- Câu Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai 

hi wa sal lam – nói: {suýt chút} 
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. َُ بُ وَيَقْرُ ه أيَْ: يسُْرِّ ينِّ  الش ِّ
nghĩa là đến rất nhanh và rất gần. 

  :ُنن  ح»قوَْلدُدا م  حمََ  رظ مَننىحاللنن ظ ي «ظَ ه مَعْنَددا ُ: الَّدداِّ

ولَاهُ هُوَ الْأشَْيَاءُ الَّتِّي حَمَا ُ اللاُ  ُُ تعََالىَ وَمَنََ  دُ

مَهَا.  حَرَّ

- Câu Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai 

hi wa sal lam – nói: {vành đai cấm 

của Allah là những điều đã bị 
Ngài cấm} nghĩa là những gì được 

Allah bảo vệ và cấm vi phạm thì tất 

cả là vành đai cấm của Allah. 

يُ    Hadith thứ bảy السَّاب :الْحَدِّ

  ِّْاءِّ وَفَدتح قوَْلاُُ: ِعَنْ أبَِّي رُقيََّةَ ه هُوَ بَِّ م ِّ الدرَّ

. يدِّ الْيَاءِّ  الْقَافِّ وَتشَْدِّ

قَي َةَ } - بيِ ر 
َ
قَي َةَ } từ {)عَنْ أ  gồm các {ر 

âm (  ر) dấu “u”, ( َق) dấu “a” và ( َ ي) 

có dấu Shaddah. 

  ُإِّلَددى جَددد ٍ لَدداُ اسْددمُا ٌَ ِّ  مَنْسُددو ي  قوَْلدُداُ: ِالدددَّارِّ

يددنَس  دد ٍ يقَُدداُ  لَدداُ: داَرِّ الدددَّارُس وَقِّيددلَ: إِّلَددى مَوْضِّ

س نِّسْدبَة  إِّلَدى ديَْدرٍ كَدانَ  يُّ دا: الددَّيْرِّ وَيقَُاُ  فِّياِّ أيَْ  

اِّ فِّدي  َُ الْقَدوَْ  فِّدي إِّيَ داحِّ س وَقَدْ بَسَدطْ يتَعَبََّدُ فِّياِّ

يحِّ مُسْلِّمٍ » أوََاَِّلِّ   «.شَرْ،ِّ صَحِّ

- (Ad-Dari -  ِ ِاري َ
 là danh từ sở (الد 

hữu của ông nội ông có tên là 

Ad-Dar. Có lời giải thích khác 

nghĩa là tên địa danh. Cói lời 

giải thích khác: là một nơi gọi là 

Dairiyun nơi từng được cúng 

lạy. Điều này đã được trình bày 

rõ ở phần đầu về “Phân tích 

Sahia Muslim.” 

يُ    Hadith thứ chín التَّاس :الْحَدِّ

  :ُننننتظلََف     ح»قوَْلدُددا ه هُدددوَ بَِّ ددددم ِّ الْفَدددداءِّ لََ «وَاخ 

هَا.  بِّكَسْرِّ

 trong từ này (فُ ) chữ {وَاخْتلِاَفُهُمْ } -

là mang dấu “u” chứ không phải là 

dấu “i” 

  :ُننناَ دَااظح»قوَْلدُددا َِّحبظ ل  هُدددوَ بَِّ دددم ِّ الْغَدددينِّ « غ نننذظ

.  وَكَسْرِّ الاَّا ِّ الْـمُعْجَمَةِّ الْـمُخَفَّفَةِّ

 trong từ (غُ ) chữ {غُذِيَ باِلـْحَرَامِ } -

này là mang dấu “u”, và chữ ( ِذ) là 

mang dấu “i” 
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يُ    Hadith thứ mười một الحادي عشر:الْحَدِّ

  :ُُثب نكحَ»قوَْلا ثب كَحإظلَىحمَ حلََّحثَدظ حمَ حثَدظ بِّفَدتحِّْ « نَع 

س وَالْفَددتحُْ أفَْصَددحُ وَأشَْددهَرُس  هَا لغُتَدَدانِّ الْيَدداءِّ وَضَددم ِّ

ْ  إِّلىَ مَدا لََ  س وَاعْدِّ ََ فِّياِّ وَمَعْنَا ُ: اترُْْ، مَا شَكَكَ

.  تشَُ ُّ فِّياِّ

 chữ {دَعْ مَا يرَِيبُكَ إلِىَ مَا لاَ يرَِيبُكَ } -

 trong câu này mang dấu “a” và (يَ )

mang cả dấu “u”, nhưng dấu “a” 

được biết đến nhiều hơn, nghĩa là: 

bỏ đi những gì còn nghi ngờ trong 

lòng và làm những gì bản thân đã tin 

tưởng. 

يُ    Hadith thứ mười hai الثَّاني عشر:الْحَدِّ

  :ُُثَع َظي ظح»قوَْلا ». لِّاِّ  بِّفتَحِّْ أوََّ

 trong từ này mang (يَ ) chữ {يَعْنيِهِ } -

dấu “a”   

يُ   اب  عشر:الْحَدِّ  Hadith thứ mười bốn الرَّ

  :ُُانظي»قوَْلا ه مَعْنَا ُ: الْدـمُحْصَنُ إِّْاَ «الًَّي ظ ظحالزَّ

حْصَددانِّ شُددرُوطٌ مَعْرُوفَددةٌ فِّددي كُتدُدنِّ  ِّ ِْ زَنَددىس وَلِّ

.  الْفِّقْاِّ

- {Người đã kết hôn phạm tội 

Zina} các điều kiện xác nhận là 

người đã có gia đình được ghi cụ 

thể trong các sách giáo luật thực 

hành. 

يُ    Hadith thứ mười lăm الخامن عشر:الْحَدِّ

  :ُُح»قوَْلا ُ م   َ حلظيَ .« أوَ  يمِّ  بَِّ م ِّ الْـمِّ

وْ ليَِصْمُتْ } -
َ
 trong từ này (يَ ) chữ {أ

mang dấu “u” 

يُ    Hadith thứ mười bảy السَّاب  عشر:الْحَدِّ

 «ب َ   ح»وَ « ال فظت لَ  ح مَا.« الذ ظ لِّهِّ  بِّكَسْرِّ أوََّ

- Cả hai chữ ( ِق) và ( ِ ذ) trong hai từ 

بحَْةُ } {القِْتْلَةُ }  đều mang dấu {الذ ِ

“i” 

  :َُِّح»قوَْلدُدا نن ه وَهُددوَ بَِّ ددم ِّ الْيَدداءِّ وَكَسْددرِّ «وَل ي  ظ
 trong từ mang (يُ ) chữ {وَليُْحِد َ } -
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ينَ وَحَددَّهَا  دك ِّ س يقَُاُ : أحََدَّ الس ِّ يدِّ الدَّا ِّ الْحَاءِّ وَتشَْدِّ

 وَاسْتحََدَّهَا بِّمَعْن ى.

dấu “u”, chữ ( ِح) mang dấu “i” và 

chữ ( َ د) mang dấu Shaddah. Nghĩa là 

mài dao cho sắc bén trước khi cắt 

tiết. 

يُ    Hadith thứ mười tám الثَّامن عشر:الْحَدِّ

 .هَا س وَبَِّ م ِّ الدَّا ِّ وَفتَحِّْ يمِّ ٌَ  بَِّ م ِّ الْجِّ  ِجُنْدُ

ب  } - ندْ   trong từ mang (ج  ) chữ {ج 

dấu “u” và chữ (  د) mang hai dấu “u” 

và “a” 

  َُوَِجُنَادة . يمِّ  بَِّ م ِّ الجِّ

ناَدَة  } -  trong từ mang dấu (ج  ) chữ {ج 

“u” 

يُ     Hadith thứ mười chín التَّاس  عشر:الْحَدِّ

 «َنننكح َِ ه أيَْ: «: ه ََّ  س وَفَدددتحِّْ الْهَددداءِّ بَِّ دددم ِّ التَّددداءِّ

رَع. ُْ ُ وَايَةِّ الْأ  أمََامََ ه كَمَا فِّي الر ِّ

 trong từ này (تُ ) chữ {تجَُاهَكَ } -

mang dấu “u” và chữ ( َه) mang dấu 

“a”, nghĩa là ở trước mặt cậu, như 

được ghi lại từ đường truyền khác. 

 «  خَن حفظنيحالدَّ حإظلَنىحاللنن ظ ف  ه أيَْ: تحََبَّددنْ «هعََندَّ

. َِّ مُخَالَفتَِّاِّ س وَاجْتِّنَا  إِّليَْاِّ بِّلزُُومِّ طاعَتِّاِّ

- {hãy liên lạc với Allah lúc thịnh 

vượng} nghĩa là duy trì việc tuân 

lệnh Allah và tránh xa việc làm 

nghịch lại Ngài. 

يُ     Hadith thứ hai mười العشرون:الْحَدِّ

  :ُحَُ»قوَْلدُددا نننت  حمَننن حشظ نننََ   نننتلَظحفَ و  حهسَ  ه «إظذاَحلَننن  

ددا لََ  مَّ مَعْنَددا ُ: إِّْاَ أرََدَْ  فِّعْددلَ شَدديْءٍه فَددإِّنْ كَددانَ مِّ

دنَ  ي مِّ دنَ النَّداوِّ فِّدي فِّعْلِّداِّ فَافْعَلْداهُ  تسَْتحَِّ اللداِّ وَمِّ

. سْلَامِّ ااَ مَداَرُ الْإِّ  وَإِّلََّ فَلَاس وَعَلىَ ه 

- {khi không thấy hổ thẹn (trước 

Allah và thiên hạ) thì hãy làm 

điều bạn muốn.} nghĩa là khi bạn 

muốn làm điều gì đó; nếu đó là 

điều mà bạn không hổ thẹn với 

Allah và mọi người khi làm, thì hãy 

làm điều đó; nếu không thì không 
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làm, và đây là đường lối của Islam. 

ي ُ   Hadith thứ hai mười mốt والعشرون: الحادي الْحَدِّ

 «نتفَظ  ح حا   حبظ للن ،حث ن َّ  ُ ن  َ :حآمَ اسْدتقَِّمْه ه أيَْ: «ق ل 

رَْ  مُمْتثَِّلا  أمَْرَ اللاِّ تعََالىَس مُجْتنَِّب ا نهَْيَاُ.  كَمَا أمُِّ

- {Hãy nói: tôi đã tin tưởng nơi 

Allah và sau đó hãy đúng theo 

lời đã nói.} nghĩa là cứ đi thẳng 

lối; cũng như bạn đã được truyền 

lệnh để tuân theo mệnh lệnh của 

Allah Tối Cao, tránh sự ngăn cấm 

của Ngài. 

ي ُ   Hadith thứ hai mười ba والعشرون: الثَّال  الْحَدِّ

  ُُثمَن نظح: »صلى الله عليه وسلمقوَْلا ظ حالْ  د   ْ حشَن ُّْ  ير  ه الْدـمُرَادُ «ال

: الوُضُوءُ:  بِّالطُّهُورِّ

يفُ موََابِّدداِّ إِّلَددى نِّصْددفِّ  ددي تَْ ددعِّ قِّيددلَ: مَعْنَددا ُ ينَْتهَِّ

. يمَانِّ  أجَْرِّ الْإِّ

دددنَ الْخَطَايَددداس  يمَدددانُ يجَُدددنُّ مَدددا قبَْلَددداُ مِّ وَقِّيدددلَ: الْإِّ

ددددنَّ الْوُضُددددوءَ تتَوََقَّددددفُ  وَكَددددالََِّ  الْوُضُددددوءُه وَلكَِّ

ه فَصَارَ نِّصْف ا. يمَانِّ تاُُ عَلىَ الْإِّ حَّ  صِّ

دددلَاةسُ وَالطُّهُدددورُ  يمَدددانِّ الصَّ وَقِّيدددلَ: الْدددـمُرَادُ بِّالْإِّ

تِّهَاه فَصَددارَ كَالشَّد دحَّ س وَقِّيدلَ: غَيْددرُ شَدرْطٌ لِّصِّ طْرِّ

 ْلََِّ .

- Câu Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai 

hi wa sal lam – nói:  {Sự sạch sẽ là 

một nửa của đức tin} hàm ý nói 

về Wudu. 

Có lời giải thích khác: Nghĩa là mức 

tối thiểu của việc nhân ân phước 

lên đến một nửa đức tin. 

Có lời giải thích khác: Đức tin xoá 

đi tội lỗi xảy ra trước nó, tương tự 

như Wudu. Tuy nhiên, Wudu chỉ 

có hiệu lực khi người thực hiện đã 

có đức tin. Vì thế, nó trở thành một 

nửa. 

Có lời giải thích khác: Nghĩa là đức 

tin vào Salah, và việc tẩy rửa là 

điều kiện để Salah được hợp lệ, 

cho nên trở thành một nửa. Và có 

lời giải thích khác nữa. 

  ُيننزَانحَ: »صلى الله عليه وسلمقوَْلدُدا ننأَ حالمظ حهمَ  ِ حللنن ظ نناَ م  أيَْ: « ال 

 موََابهََا.

- Câu Thiên Sứ - Sol lol lo hu ‘a lai 

hi wa sal lam – nói: {câu Al-ham-

du-lil-lah lắp đầy cán cân} nghĩa 

là ân phước. 
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 «ننَ نظح حهمَ  ِ حللنن ظ نناَ م  حوَال  ه أيَْ: «وَ  ننب َ  نَحاللنن ظ

ا لَددـمَيََ مَددا بَدديْنَ السَّددمَاءِّ  سْددم  رَ موََابهُُمَددا جِّ لَددوْ قدُدد ِّ

يداِّ  دنَ التَّنْزِّ س وَسَببَاُُ مَا اشْدتمََلتَاَ عَليَْداِّ مِّ وَالْأرَْلِّ

يضِّ إِّلىَ اللاِّ تعََالىَ.  وَالتَّفْوِّ

- {hai câu Sub-ha-nol-loh và Al-

ham-du-lil-lah lắp đầy} nghĩa là 

nếu phần thưởng cho hai câu tụng 

niệm này được ước tính như một 

cơ thể là nó sẽ lấp đầy khoảng 

trống giữa trời và đất, Và lý do cho 

điều đó là trong hai câu tụng niệm 

này chứa đựng sự tôn vinh và phó 

thác cho Allah Tối Cao. 

 «ٌلََ  حن يرح ََّ يس «وَال دنَ الْدـمَعَاصِّ ه أيَْ: تمَْنَُ  مِّ

َِّس  ددوَا ي إِّلَددى الصَّ س وَتهَْدددِّ وَتنَْهَددى عَددنِّ الْفحَْشَدداءِّ

س  بِّهَا يوَْمَ الْقِّيَامَةِّ ا لِّصَاحِّ وَقِّيلَ: يكَُونُ موََابهَُا نوُر 

نََّهَا سَبَنٌ لَسْتِّنَارَةِّ   الْقَلْنِّ.وَقِّيلَ: لأِّ

- {lễ Salah là ánh sáng} Nghĩa là 

ngăn chặn con người vi phạm tội 

lỗi, và làm điều khả ố, hướng con 

người đến với lẽ phải. Có lời giải 

thích khác: Phần thưởng sẽ là ánh 

sáng dành cho người hành lễ Salah 

vào Ngày Phục Sinh. Có lời giải 

thích khác: Bởi vì nó là lý do cho 

sự giác ngộ của trái tim. 

 «ٌننن نح َِ قَ  حب د َِ ننن ََّ بِّهَا «وَال دددةٌ لِّصَددداحِّ ه أيَْ: حُجَّ

ددةٌ فِّددي إِّيمَددانِّ  س وَقِّيددلَ: حُجَّ ِّ الْددـمَا ِّ فِّددي أدَاَءِّ حَددق 

نََّ الْـمُنَافِّقَ لََ يَفْعَلهَُا غَالِّب ا. بِّهَاه لأِّ  صَاحِّ

- {việc bố thí là vật chứng} Nghĩa 

là một chứng cứ cho chủ sở hữu 

của nó trong việc thực hiện quyền 

lợi về tiền bạc. Có lời giải thích 

khác: Là chứng cứ về đức tin của 

người bố thí, bởi người giải tạo cứ 

tin thường là không bố thí. 

 «ٌننيَ  ح ح،ظ ننب د  ََّ ددبْرُ الْددـ«وَال س ه أيَْ: الصَّ َُ مَحْبوُ

ددبْرُ عَلَددى طَاعَددةِّ اللدداِّ تعََددالىَس وَالْددبَلَاءِّ  وَهُددوَ الصَّ

يس وَمَعْنَددا ُ: لََ  وَمَكَددارِّ ِّ الدددُّنْيَاس وَعَددنِّ الْددـمَعَاصِّ

ا عَلَدددددى  رم ددددديَ ا مُسْدددددتمَِّ بَاُ مُسْتَ ِّ يَدددددزَاُ  صَددددداحِّ

.َِّ وَا  الصَّ

- {lòng kiên nhẫn là ánh hào 

quang} nghĩa là lòng kiên nhẫn 

đáng được yêu mến, là kiên nhẫn 

trên việc tuân theo Allah Tối Cao, 

trước thử thách và những điều 

không ưa thích trong cuộc sống 

hiện tại, và trước những tội lỗi, có 

nghĩa là người có lòng kiên nhẫn 

luôn được soi sáng đến với lẽ phải. 

 «ح ظَ حالََّ  ِ سَن  حك لُّ ِ و حفبََن ئظٌ حنَ مَعْنَدا ُ: كُدلُّ « ثَة 
- {tất cả mọi người cứ mỗi sáng 

đem thân mình ra bán} nghĩa là 
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نْهُمْ مَنْ يبَِّيعهَُا للداِّ تعََدالىَ  اِّ فمَِّ إِّنْسَانٍ يَسْعىَ بِّنَفْسِّ

نْهُمْ مَنْ يبَِّيعهَُدا  َِّس وَمِّ نَ الْعَااَ ه فيَعُْتِّقهَُا مِّ بِّطَاعَتِّاِّ

مَا. هِّ  لِّلشَّيْطَانِّ وَالْهَوَع بات ِّبَاعِّ

tất cả mỗi người đều mang thân 

mình ra lao động, có người bán 

thân trong việc thần phục Allah 

nên đã giải thoát mình khỏi sự 

trừng phạt và có người bán thân 

mình cho Shaytan và dục vọng khi 

làm theo sai khiến của hai tội đồ 

này. 

 «  َ أيَْ: يهُْلِّكُهَا.« فيَ يبظف 
- {có người hủy hoại thân mình} 

nghĩa là tự sát hại mình. 

ي ِّ فِّي أوََّ ِّ  ااَ الحَدِّ َُ شَرَْ، هَ  شَدرْ،ِّ »وَقَدْ بَسَطْ

يحِّ مُسْدددلِّمٍ  عْددداسُ « صَدددحِّ يَدددادةَ  فَلْيرَُاجِّ فمََدددنْ أرََادَ زِّ

 وَبِّاللاِّ التَّوْفِّيقُ.

Tôi đã phân tích ngắn gọn Hadith 

này ở phần đầu “Phân tích Sahih 

Muslim” ai muốn mở rộng thêm 

thì quay về sách mà tham khảo 

thêm. Cầu xin Allah phù hộ thành 

công. 

ي ُ  اب  الْحَدِّ  Hadith thứ hai mươi bốn والعشرون: الرَّ

  :َننَ ح»قوَْلدُداُ تعََددالى ُّْل  حال  ُ نن م  دَّ ننيََ ِ سظ ه «عَلَننىحنَ

ِّ اللداِّ  يلٌ فِّي حَدق  َُ عَنْاسُ فَالمُّلْمُ مُسْتحَِّ أيَْ: تقََدَّسْ

فُ فِّددي  نََّدداُ مُجَدداوَزَةُ الْحَددد ِّ أوَْ التَّصَددرُّ تعََددالىَه لأِّ

ِّ اللدداِّ  يع ددا مُحَدداٌ  فِّددي حَددق  غَيْددرِّ مُلْددٍ س وَهُمَددا جَمِّ

 تعََالىَ.

- Lời Allah phán: {TA đã tự cấm 

mình không làm điều bất công} 

nghĩa là TA loại trừ khỏi TA điều 

này, cho nên, sự bất công không 

bao giờ có trong quyền hành của 

Allah, bởi điều đó vượt qua giới 

hạn hoặc lạm quyền, cả hai đều 

không có trong quyền hạn của 

Allah Tối Cao. 

  :َيافَلََح»قوَْلاُُ تعََالى َْ لاَم  ه «هَ ه هُوَ بِّفتَحِّْ التَّداءِّ

 أيَْ: لََ تتَمََالَـمُوا.

- Lời Allah phán: {vì thế các 

người chớ gây bất công lẫn 

nhau} nghĩa là đừng có đàn áp, lấn 

lướt, bạo ngược với nhau. 

  :ُُح»وَقوَْلا ُ يَ خ  حال مظ َ ف ص  حكَمَ حثَ ه هُوَ بِّكَسْدرِّ «إظلََّّ

ه  يمِّ وَإِّسْددكَانِّ الْددـخَاءِّ الْددـمُعْجَمَةِّ وَفَددتحِّْ الْيَدداءِّ الْددـمِّ

- Lời Allah phán: {việc đó giống 

như cây kim được đưa vào biển 

vậy} nghĩa là không bị mất bất cứ 

gì. 
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بْرَةسُ وَمَعْنَا ُ لََ ينَْقُُ  شَيَْ ا.  أيَْ: الْإِّ

ي ُ   Hadith thứ hai mươi lăm والعشرون: الخامن الْحَدِّ

 «ُِّث يرظح ه «: النننن بَِّ ددددم ِّ الدددددَّا ِّ وَالثَّدددداءِّ الْددددـمُثلََّثةَِّ

دهَُا دمَرٌْس كَفَلْنٍ وَفلُوُوٍ.  الْأمَْوَاُ س وَاحِّ

ث ورِ }  trong từ này mang (د  ) chữ {الد  

dấu “u”, chữ (  ث) có ba dấu chấm, 

tiền bạc. 

  :ُك   حوَفظيحب ض  ظح»قوَْلا ظِ ََ س «أَ ه هُدوَ بَِّ دم ِّ الْبَداءِّ

نَايَدددةٌ عَدددنِّ  س هُدددوَ كِّ دددادِّ الْدددـمُعْجَمَةِّ وَإِّسْدددكَانِّ ال َّ

 ِّ بَدادةَسَ وَهُدوَ قََ داءُ حَدق  مَابِّ إِّْاَ نَدوَع بِّداِّ الْعِّ الْـجِّ

س  س وَطَلَنُ وَلَددٍ صَدالِّحسٍ وَإِّعْفَدافُ الدنَّفْنِّ وْجَةِّ الزَّ

. مِّ  وَكَفُّهَا عَنِّ الْـمَحَارِّ

- {giải tỏa sinh lý (với vợ)} nghĩa 

là việc giao hợp với vợ nếu người 

chồng định tâm là hình thức thờ 

phượng, đó là thực hiện quyền lợi 

cho vợ và tìm kiếm đứa con ngoan 

đạo, thanh thản tâm hồn và bảo vệ 

vợ tránh khỏi mọi điều bị nghiêm 

cấm. 

ي ُ   Hadith thứ hai mươi sáu العشرون:و السَّادو الْحَدِّ

 «س «: السُّننلََمَى مِّ ددينِّ وَتخَْفِّيددفِّ الددلاَّ بَِّ ددم ِّ الس ِّ

س وَجَمْعدُداُ سُددلَامَيَاٌ   يمِّ يمِّ -وَفَددتحِّْ الْددـمِّ  -بِّفَددتحِّْ الْددـمِّ

اَدَددةٍ  ددديَ ملََاممُِّ لُ وَالْأعََْ ددداءُه وَهِّ ددديَ الْدددـمَفَاصِّ وَهِّ

ََ ْلََِّ  فِّي  س مبََ فْصَلا  تُّونَ مِّ يحِّ مُسْلِّمٍ »وَسِّ « صَحِّ

 .صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُو ِّ اللاِّ 

- {khớp xương} nghĩa là các đốt 

xương của cơ thể, gồm cả thẩy là 

360 đốt, điều này được xác định 

trong Sahih từ lời nói của Thiên Sứ 

của Allah - Sol lol lo hu ‘a lai hi wa 

sal lam –. 

ي ُ   Hadith thứ hai mươi bảy والعشرون: السَّاب  الْحَدِّ

  ِّْاوُ : بِّفتَح . ِالنَّوَّ يدِّ الْوَاوِّ  النُّونِّ وَتشَْدِّ

 trong từ này mang (نَ ) chữ {الن َو َاس  }

dấu “a” và chữ ( َ و) mang dấu 

Shaddah. 

 .هَا ينِّ الْـمُهْمَلَةِّ وَفتَحِّْ ـمَْعَان  بِّكَسْرِّ الس ِّ  وَِسِّ

مْعَان} - َـ  َـ) chữ {سِ  trong từ này (سِ

mang cả dấu “i” và dấu “a”. 
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  :ُنن كحَ»قوَْلدُدا بِّالْددـحَاءِّ الْددـمُهْمَلَةِّ والكددافه «: ََ

 أيَْ: ترََدَّدَ.

 .từ này có nghĩa là lưỡng lự {حَاكَ } -

 .َِّدة  ِوَابِّصَةَ : بِّكَسْرِّ الْبَاءِّ الْـمُوَحَّ

 trong từ mang (بِ ) chữ {وَابصَِةَ } -

dấu “i”. 

ي ُ   Hadith thứ hai mươi tám والعشرون: الثَّامن الْحَدِّ

 .َِّدة س وَبِّالْـمُوَحَّ رْبَالِّ : بِّكَسْرِّ الْعيَنِّ  ِالْعِّ

 trong từ mang (عِ ) chữ {العِْرْبَاضِ } -

dấu “i”. 

  ِّددينِّ الْددـمُهْمَلَةسَ وَالْيَدداءِّ الْددـمُثنََّاة يَةَ : بِّالس ِّ ِسَددارِّ

. َِّ نْ تحَْ  مِّ

 trong từ mang (سَ ) chữ {سَارِيَةَ } -

dấu “a”. 

  :ُس قوَْلدُدددا َْ : بِّفَددددتحِّْ الدددداَّا ِّ الْددددـمُعْجَمَةِّ ِْرََفَدددد

. َْ ه أيَْ: سَالَ اءِّ  وَالرَّ

 trong từ mang dấu (ذَ ) chữ {ذَرَفَتْ } -

“a”, nghĩa là chảy. 

  :ُنننذظح»قوَْلدُدا ه هُدددوَ بِّالددداَّا ِّ الْدددـمُعْجَمَةِّس «بظ لََّيَاجظ

س وَقِّيلَ الْأضَْرَاوُ. َُ يَ الْأنَْيَا  وَهِّ

 có nghĩa là răng nanh và {باِلن َوَاجِذِ } -

lời giải thích khác nói răng cấm. 

 عَ  ح»و  ِ ثاٍَ  سَبقََ « ال بظ لَ عَلىَ غَيْرِّ مِّ  .مَا عُمِّ

- { البْدِْعَةُ   - Bid’ah} là điều mà 

trước đây chưa từng làm. 

ي ُ   Hadith thứ hai mươi chín والعشرون: التَّاس  الْحَدِّ

  ُرْوَة ُ ِّْ هَاه أيَْ: وِ السَّنَامِّ : بِّكَسْرِّ الداَّا ِّ وَضَدم ِّ

 أعَْلَا ُ.

ناَمِ } - ) chữ {ذِ  رْوَة  الس َ  trong từ (ذِ  

mang cả hai dấu “i” và “u” nghĩa là 

đỉnh. 

 «حالشَّنننننني  ظح ننننننلََك  ه أيَْ: «: مظ يمِّ بِّكَسْددددددرِّ الْددددددـمِّ

 مَقْصُودُ ُ.

يْءِ } -  trong từ (مِ ) chữ {مِلاَكُ الش َ

mang cả hai dấu “i” nghĩa là mục 

đích đó. 

  :ُُثَم  ُّح»قوَْلا».  trong từ mang cả (يَ ) chữ {يكَُب ُ } - ه هُوَ بِّفتَحِّْ الْيَاءِّ وَضَم ِّ الْكَافِّ
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hai dấu “a” và chữ ( ُك) mang dấu 

“u”. 

ي ُ   Hadith thứ ba mươi الثَّلامون: الْحَدِّ

   ِّ دددددينِّ ِالْدددددـخُشَنِّي  بَِّ دددددم ِّ الْدددددـخَاءِّ وَفَدددددتحِّْ الش ِّ

شَدديْنَةَ  ُُ ٌَ إِّلَددى  س مَنْسُددو س وَبِّددالنُّونِّ -الْددـمُعْجَمَتيَْنِّ

 قبَِّيلَةٌ مَعْرُوفَةٌ.

شَنِي ِ } -
 trong từ mang (خ  ) chữ {الـْخ 

cả hai dấu “u” và chữ ( َش) mang dấu 

“a”, chữ ( ِ ي) mang nghĩa sở hữu 

cách thuộc về một bộ lạ nổi tiếng. 

  ِّدددديمِّ المُعْجَمَددددة قوَْلدُددداُ: ِجُرْمدُدددومٌ : بَِّ ددددم ِّ الجِّ

اِّ وَاسْددمِّ أبَِّيدداِّ  اءِّ بيَْنهَُمَدداس وَفِّددي اسْددمِّ وَإِّسْددكَانِّ الددرَّ

تِّلَافٌ كَثِّيرٌ. ُْ  ا

رْث وم  } -  trong từ mang cả (ج  ) chữ {ج 

hai dấu “u” và chữ ( ْر) mang dấu 

“chết”. 

  ُنن فَننلََح: »صلى الله عليه وسلمقوَْلدُدا َِ م ي َ تَ ظ انْتِّهَدداُ، الْحُرْمَددةِّ « هَ

. لُّ  تنََاوُلهَُا بِّمَا لََ يحَِّ

- {bởi thế chớ dừng vi phạm 

chúng} Vi phạm các điều cấm 

nghĩa là sử dụng những gì không 

được phép. 

ي ُ   Hadith thứ ba mươi hai الثَّاني والثَّلامون: الْحَدِّ

 «َدَارح .ه هُوَ «وَلََّح،ظ ادِّ المُعْجَمَةِّ  بِّكَسْرِّ ال َّ

 trong từ mang (ضِ ) chữ {وَلاَ ضِرَارَ } -

cả hai dấu “i” 

ي ُ  اب  والثَّلامون: الْحَدِّ  Hadith thứ ba mươi bốn الرَّ

 «حفبَظفلَ بظنن ظح ظْ   ننتَ حثَس  حلَنن   ددرْ «فَننإظن  ه مَعْنَددا ُ: فَلْينُْكِّ

.  بِّقَلْبِّاِّ

- {còn không có khả năng thì 

bằng con tim} nghĩa là ghét bỏ 

điều đó trong lòng. 

 «ثمَ نظح حالْظ عَف   ه أيَْ: أقََلُّاُ ممََرَةٌ.«وَذلَظكَحأَ، 
- {và đó là đức tin yếu nhất} 

nghĩa là kết quả thấp nhất. 

ي ُ   Hadith thứ ba mươi lăm الخامن والثَّلامون: الْحَدِّ
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 «ذ ل ننن  ح بِّفَدددتحِّْ الْيَددداءِّ وَإِّسْدددكَانِّ الخَددداءِّ «: وَلََّحثَخ 

.  وَضَم ِّ الاَّا ِّ المُعْجَمَةِّ

 trong từ mang (يَ ) chữ {وَلاَ يخَْذُلهُُ } -

cả hai dấu “a”, chữ ( ْخ) mang dấu 

“chết” và chữ ( ُذ) mang dấu “u”. 

 «ب   ح ذظ .«وَلََّحثَم   ه هُوَ بِّفتَحِّْ الْبَاءِّ وَإِّسْكَانِّ الْكَافِّ

 trong từ (يَ ) chữ {وَلاَ يكَْذِبهُُ } -

mang cả hai dấu “a”, chữ ( ْك) mang 

dấu “chết”. 

  :ُحالشَّننناد ظح»قوَْلدُددا َْ ننن حمظ ا  ننندظ ننن ظحام  ه هُدددوَ «بظَ س 

. نَ الشَّر ِّ ه أيَْ: يكَْفِّياِّ مِّ ينِّ الْـمُهْمَلَةِّ  بِّإِّسْكَانِّ الس ِّ

- {mỗi người tự chịu trách 

nhiệm về mức độ khinh thường 

người anh em Muslim của mình} 

nghĩa là điều xấu đó đủ cho y rồi. 

ي ُ   Hadith thứ ba mươi tám الثَّامن والثَّلامون: الْحَدِّ

  :َاظح»قوَْلدُدداُ تعََدددالى ننناَ د  حآذنَ ت ننن  حبظ ل   ِ ه هُدددوَ «ففََننن

ٌَ لِّي.  بِّهَمْزَةٍ مَمْدوُدةَهٍ أيَْ: أعَْلمَْتاُُ ب نََّاُ مُحَارِّ

- {là TA khai chiến với hắn} 

nghĩa là TA cho hắn biết là hắn đã 

khai chiến với TA. 

  :َننتعََ ذنَظي»قوَْلدُداُ تعََددالى ه ضَددبطَُو ُ بِّددالنُّونِّ «ا  

يحٌ. لَاهُمَا صَحِّ س وَكِّ  وَبِّالبَاءِّ

 trong từ có thể (نِ ) chữ {اسْتَعَاذَنيِ} -

thay thế bằng chữ ( ِب) cũng đúng. 

ي ُ   Hadith thứ bốn mươi الأربعون: الْحَدِّ

 «ح حعَننن بظد  ثنننٌ ،حأوَ  ن يَ حكَأنََّنننكَحغَدظ ُِّ حفظنننيحالننن  ْ ك ننن

اْهَا وَطَن اس «َ بظيل ح ه أيَْ: لََ ترَْكَنْ إِّليَْهَاس وَلََ تتََّخِّ

بْ نَفْسَددددَ  بِّطُددددو ِّ الْبَقَدددداءِّ فِّيهَدددداس وَلََ  وَلََ تحَُددددد ِّ

عْتِّنَاءِّ بِّهَاس وَلََ  نْهَدا إِّلََّ بِّمَدا لََ يتَعََلَّدقُ بِّالَِّ تتَعََلَّقْ مِّ

لْ فِّيهَا بِّمَدا  س وَلََ تشَْتغَِّ ينُ فِّي غَيْرِّ وَطَنِّاِّ بِّاِّ الْغرَِّ

ََ إِّلَددى  يدددُ الدداَّهَا ي يرُِّ يددنُ الَّدداِّ لُ بِّدداِّ الْغرَِّ لََ يَشْددتغَِّ

.  أهَْلِّاِّ

- {Hãy ở trần gian như một 

người xa lạ hoặc chỉ là người 

qua đường.} nghĩa là đừng dựa 

dẫm vào nó, đừng lấy nó làm quê 

hương, đừng nói với mình sẽ ở lâu 

tại đây, đừng quan tâm đến nó, 

đừng liên hệ với nó ngoại trừ 

những gì mà một người xa lạ 

không làm ở nơi không phải là quê 

hương mình, và đừng làm những 

công việc mà một người xa lạ đang 
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muốn trở về với gia đình mình. 

ي ُ   Hadith thứ bốn mươi hai الثَّاني والأربعون: الْحَدِّ

 «بِّفَدددتحِّْ الْعَددديْنس قِّيدددلَ: هُدددوَ «: عَََننن نَحالسَّنننمَ  ظح

نْهَاه أيَْ: عَهَرَ إِّْاَ  س وَقِّيلَ: مَا عَنَّ لََ  مِّ َُ السَّحَا

ََ رَأسََْ .  رَفعَْ

- { مَاءِ عَنَانَ  الس َ } chữ ( َع) trong từ 

mang dấu “a”, giải thích rằng đó là 

mây; có lời khác bảo: Là những gì 

phơi bày trước mặt bạn, nghĩa là nó 

xuất hiện khi bạn ngẩng đầu lên. 

  :ُح»قوَْلدُددددا ضظ بَِّ دددددم ِّ الْقَدددددافِّ «: بظف ننننناظدَااظحالْرَ 

يَ  هَاه لغُتَدَدانِّ رُوِّ ددمُّ أشَْددهَرُس وَكَسْددرِّ مَدداس وَال َّ بِّهِّ

لْءَهَا. َُ مِّ  مَعْنَا ُ: مَا يقَُارِّ

رْضِ } -
َ
 trong từ (قُ ) chữ {بقُِـرَِابِ الأ

mang cả dấu “u” và dấu “i”, cả hai 

đều đúng, nhưng dấu “u” được biết 

đến nhiều hơn. Từ này nghĩa là gần 

như đầy. 

 
 
 
 

 Mở rộng فَصْلٌ 

لَ   اعْلَمْ أنََّ  يَ  المَاْكُورَ أوََّ ظَِ حعَلَنىح»الحَدِّ ََ ح  ْ مَ

ثًا  ظِ نن ََ ح َْ نني بَعظ تظننيحأرَ  فْددظ هُنَددا: أنَْ « أ مَّ مَعْنَددى الحِّ

ينَ وَإِّنْ لَدددمْ يحَْفمَْهَددداس وَلَدددمْ  ينَْقلُهََدددا إِّلَدددى الدددـمُسْلِّمِّ

ااَ حَقِّيقَدةُ مَعْنَدا سُ وَبِّداِّ يحَْصُدلُ  فْ مَعْنَاهَاس هَ  يعَْرِّ

مْس انْتِّفَدددابُ الْدددـمُ  فْدددظِّ مَدددا ينَْقلُدُدداُ إِّلَددديْهِّ ينَس لََ بحِّ سْلِّمِّ

.َِّ وَا  وَاللاُ أعَْلَمُ بِّالصَّ

Mong hiểu rõ về Hadith đã đề cập 

ngay phần đầu {Ai trong tín đồ 

của Ta lưu trữ được bốn mươi 

Hadith} ý nghĩa {lưu trữ} trong 

Hadith này là truyền đạt đến tín đồ 

Muslim khác cho dù không thuộc 

lòng chúng và không hiểu được ý 

nghĩa của chúng. Đây là ý nghĩa 

thật của Hadith, bởi điều này mang 

lại nhiều điều hữu ích cho cộng 

đồng Muslim hơn là việc chỉ thuộc 

lòng mà không truyền tải cho 

người khác. Allah tận tường về 

mức độ chính xác. 

يَ  ددااَس وَمَددا كُنَّددا لِّنهَْتدَددِّ ي هَددداَنَا له  الْحَمْدددُ للدداِّ الَّدداِّ

لَدددوْلََ أنَْ هَدددداَنَا اللددداسُ وَصَدددلَاتاُُ وَسَدددلَامُاُ عَلَدددى 

Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah đã 

hướng dẫn bầy tôi đến với điều 

này, và bầy tôi nào sẽ được như 
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دٍس وَآلِّاِّ وَصَحْبِّاِّ وَسَلَّمَس وَسَلَامٌ عَلَدى  نَا مُحَمَّ سَي ِّدِّ

ينَ. ِّ العَالمَِّ  َ  الْمُرْسَلِّينَس وَالْحَمْدُ للاِّ رَ

thế nếu Allah không hướng dẫn 

bầy tôi. Cầu xin Allah ban bình an 

và phúc lành cho vị lãnh đạo của 

bầy tôi Muhammad, cho gia quyến 

và cho bằng hữu của Người. Và cầu 

xin bình an cho tất cả Thiên Sứ, 

Alhamdulillah (xin tạ ơn, ca ngợi 

và tán dương Allah), Thượng Đế 

của vũ trụ và vạn vật.  

ينِّ التَّاسِّ   نْاُ ليَْلَةَ الْخَمِّ َُ مِّ قَاَ  مُؤَل ِّفاُُ: فرََغْ

ينَ  شْرِّ نْ جُمَادعَ الأوُلىَ سَنَةَ ممََانٍ  وَالْعِّ مِّ

ت ِّينَ  اَةٍَ. وَسِّ تُّمِّ  وَسِّ

Tác giả nói: Tôi đã hoàn thành 

quyển sách vào đêm thứ năm, 

ngày 29, tháng Jumada Al-Ula 

(tháng 6), năm 668 A.H. 

 

   


